Chương 9

NHÓM KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

9.1. Tổng quan về vật liệu xây dựng

Quảng Bình là một trong các tỉnh miền Bắc Trung Bộ có tiềm năng lớn về vật liệu xây dựng. Đó là các nguồn vật liệu cát cuội sỏi, sét gạch ngói và đá xây dựng.

Ngay từ những năm 1969, ngành Địa chất đã quan tâm đến việc tìm kiếm đánh giá và thăm dò các mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ cho sự phát triển công nghiệp địa phương của tỉnh nhà. Cho đến nay, theo thống kê có nhiều báo cáo các loại từ mức sơ bộ đến thăm dò đánh giá trữ lượng cho các mỏ sét gạch ngói, sét xi măng, đá vôi xi măng và đá ốp lát.

Các báo cáo đề án địa chất kể trên chủ yếu tập trung vào một số địa phương và cơ sở có nhu cầu thiết yếu về vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nhiều vùng dân cư và cơ sở sản xuất mới được hình thành hầu như chưa có các số liệu điều tra chi tiết. Tại đây mới dừng lại ở mức mô tả và đăng ký trên các Bản đồ địa chất.

Về số lượng, theo các kết quả điều tra tổng hợp, trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều điểm - mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có:

- 30 điểm mỏ sét gạch ngói

- 09 điểm mỏ sét xi măng

- 07 điểm mỏ nguyên liệu phụ gia xi măng

- 08 điểm mỏ cát cuội sỏi

- 18 điểm mỏ đá vôi xi măng

- 03 điểm mỏ đá ốp lát

- 42 điểm mỏ đá xây dựng 

Trong số kể trên, nhiều điểm mới được phát hiện hoặc đăng ký sơ lược trên bản đồ, nhiều điểm mỏ mô tả từ những năm 1980 liên quan với các khu du lịch và các vùng cần bảo vệ, do đó trên thực tế các điểm - mỏ này không còn ý nghĩa.
Khai thác vật liệu xây dựng là một ngành đang phát triển nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Là một tỉnh có diện tích rất rộng, do đó tự nhiên đã hình thành nên các khu khai thác nằm rải rác trên địa bàn của tỉnh và gắn liền với các nhà máy, xí nghiệp.

Khai thác đá vôi xây dựng và đá vôi xi măng tập trung ở hai khu Lèn Bạc - Áng Sơn ở phía Nam và khu Tiến Hóa - Châu Hóa ở phía Bắc. Đây là các khu đã và sẽ xây dựng các nhà máy xi măng. Hiện tại và tương lai lâu dài, đây chính là các vùng phát triển công nghiệp khai thác quy mô lớn, thu hút được nhiều lao động của địa phương.

Khai thác cát cuội sỏi chủ yếu tập trung dọc theo các hệ thống sông chính. Nguồn vật liệu cát cuội sỏi nằm trên các bãi bồi, thềm sông hoặc các trầm tích lòng hiện đại. Các điểm khai thác cát tiêu biểu sông Bùng, sông Dinh, sông Kiến Giang.

Khai thác kaolin chủ yếu tập trung vào khu mỏ kaolin Đồng Hới. Đây là một mỏ có trữ lượng lớn, chất lượng tương đối tốt, rất thuận lợi về mặt giao thông và vận chuyển.

9.2. Sét gạch ngói
9.2.1. Mỏ sét gạch ngói Quảng Châu

Mỏ cách phố Roòn khoảng 7km về phía Tây, thuộc xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81 B (Roòn), có tọa độ địa lý:

17052'28" vĩ độ Bắc

106022'00" kinh độ Đông
Mỏ có nguồn gốc trầm tích, được Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1973 và sau đó Phạm Ngọc Hiên tiến hành thăm dò bằng 1.140m khoan tay có tháp, đào 52m giếng nông, 60m3 hố, lấy 86 mẫu phân tích hoá cơ bản và 15 mẫu vật liệu nung. Sét gạch ngói phân bố trong thung lũng Quảng Châu. Thung lũng được cấu tạo bởi các thành tạo bở rời có nguồn gốc aluvi-proluvi (apQ). Mặt cắt chứa sét từ trên xuống dưới gồm:

- Trên cùng là lớp đất trồng gồm cát, sét hoặc sét - cát màu xám, xám vàng. Chiều dày trung bình 1m.

- Lớp sét gạch ngói màu xám, xám vàng lẫn oxyt sắt ở dạng vón cục. Chiều dày trung bình 4m.

- Lớp sét, cát hoặc cát, sét lẫn sạn, sỏi. Dày từ 2 - 7m.

- Lớp cát, sét lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ mục) màu xám đen. Chiều dày trung bình 4m.

- Lớp tàn tích gồm các mảnh vụn đá phiến sét. Chiều dày trung bình 1m.

Trong thung lũng Quảng Châu phát hiện được 6 ổ sét gạch ngói có dạng méo mó. Trong đó có 2 ổ có giá trị và chiếm trữ lượng chủ yếu, chất lượng tốt, được thăm dò và đánh giá kỹ.

+ Ổ 1: hình dạng méo mó gần đẳng thước, đường kính 500m, chiều dày trung bình 5m.

+ Ổ 2: phân bố ở phía Đông Nam ổ 1, chiều dài 800m, rộng trung bình 300m, chiều dày trung bình 3,5m.

Sét có màu xám, xám phớt vàng, phớt nâu, xám trắng có lẫn vón kết oxyt sắt, dẻo và mịn. Thành phần khoáng vật gồm kaolinit, hydromica, monmorilonit. Chất lượng của sét được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

Thành phần hoá học: Al2O3: 15,20 - 16,20%; SiO2: 67,7 - 69,9%; FeO + Fe2O3: 5,9 - 6,0%.

Độ mịn < 0,05mm: 58 - 78%.

Các chỉ tiêu kỹ thuật và cơ lý: độ co không khí 6,1 - 6,3%; độ co khi nung 2%; độ ẩm tạo hình 20%; hệ số độ nhạy khi sấy 0,493; độ hút nước khi nung 14%; cường độ kháng nén 110 – 178 kg/cm2 (nung ở 1.0000C); cường độ kháng uốn 102 - 182kg/cm2 (nung ở 1.0500C).

Trữ lượng: cấp B: 626.070m3; cấp C1: 686.150m3.

Tổng cộng: 1.312.220m3.

Đây là mỏ sét gạch ngói có chất lượng và đặc tính công nghệ cao, có quy mô lớn, điều kiện khai thác và giao thông thuận tiện nên cần được tìm kiếm, thăm dò mở rộng khi có nhu cầu.

9.2.2. Sét gạch ngói Quảng Tiến (Đập Tân Sơn)

Khu vực mỏ sét gạch ngói Đập Tân Sơn thuộc địa phận xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở khu vực phía Đông xã Quảng Tiến, thăm dò năm 2011 với diện tích khoảng 8,4ha. Thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-5-B-D, tỷ lệ  1:25.000, có tọa độ địa lý: 

17049'29" vĩ độ Bắc

106022'58" kinh độ Đông
Khu vực quặng được thăm dò đánh giá trữ lượng do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2011. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố giữa đồng bằng. 

Chất lượng sét gạch ngói xã Quảng Tiến thể hiện qua kết quả phân tích 49 mẫu cơ lý phân tích độ hạt, chỉ số dẻo, 18 mẫu hoá cơ bản; 02 mẫu cơ lý kỹ thuật và 04 mẫu thể trọng. Cụ thể như sau:

- Về thành phần độ hạt: 

Cỡ hạt 0,25 - 1,0 mm: nhỏ nhất 0,840%, lớn nhất 10,11%, trung bình 3,79%.

Cỡ hạt 0,05 - 0,25 mm: nhỏ nhất 22,01%, lớn nhất 56,03%, trung bình 39,734%.
Cỡ hạt <0,05 mm: nhỏ nhất  14,65%, lớn nhất 60,15%, trung bình 44,21%.
Chỉ số dẻo thay đổi từ  8,56 đến 17,98; trung bình 12,16.

- Thành phần hoá học: SiO2: 71,26 – 82,45%, trung bình 76,54%; Al2O3: 7,55 – 15,3%, trung bình 10,87%; Fe2O3: 2,19 – 8,87%, trung bình 4,28%; CaO: 0,23 – 1,53%, trung bình 1,02%.

Nhiệt độ nung thích hợp của sét gạch ngói Quảng Tiến là
900-1.0600C.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 104.116,89m3
9.2.3. Sét gạch ngói Cầu Bốn
Điểm sét thuộc địa phận xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-94-C (Đồng Hới), có tọa độ địa lý: 

17028'30" vĩ độ Bắc

106033'30" kinh độ Đông
Điểm sét do Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1973 và tiến hành thăm dò tỷ mỷ.

Đặc điểm địa chất

Mỏ sét nằm trong một thung lũng hẹp tại ngã ba suối Mỹ Cương và suối Cầu Bốn. Tại đây phân bố các thành tạo phiến sét xen bột kết thuộc hệ tầng Long Đại và hệ tầng Đại Giang, các thành tạo cuội sỏi Neogen hệ tầng Đồng Hới. Thân sét có dạng méo mó, lồi lõm, kéo dài theo bờ phải suối Mỹ Cương. Chiều dài thân sét 800 - 1.000m, rộng 200 - 400m, chiều dày 2 - 5m, ở phần trung tâm tới 6,5m.

Thành phần và tính chất công nghệ

Nhìn bằng mắt thường thấy sét Cầu Bốn có màu xám vàng, xám phớt trắng, xám sẫn. Sét mịn và dẻo. Thành phần độ hạt: >0,25mm: 4 - 8%; 0,25 - 0,05mm: 20 - 25%; < 0,05mm: 65 - 75%; chỉ số dẻo 14 - 25%; Thành phần hoá học của sét: Al2O3: 18 - 25%; SiO2: 60 - 65%; Fe2O3: 3,2 - 8%; MKN: 4 - 8%. Chất lượng gạch ngói sản xuất từ mỏ sét Cầu Bốn đạt yêu cầu, mác gạch là 100 kh/cm2.

Thành phần độ hạt: Sự biến đổi chất lượng sét không rõ ràng, mức độ biến đổi ít nên không rút ra được quy luật biến đổi.

Loại hạt kích thước lớn hơn 0,25mm chiếm từ 2 - 4%, trung bình 3%.

Loại hạt kích thước lớn hơn 0,25 - 0,05mm chiếm từ 18 - 38% trung bình 25%.

Loại hạt kích thước lớn hơn 0.05mm chiếm từ 60 - 85% trung bình 72%.

Tỷ trọng hạt 2,68 - 2.72.

Tính chất cơ lý - độ cứng:

Độ ẩm tạo hình: 21,03 - 28,30% thuộc loại vừa phải.

Hệ số độ nhạy: 0,363 - 0,994% thuộc loại hơi thấp.

Độ cong không khí: 5,8 - 8,7% thuộc loại sét cong trung bình.

Độ co khi nung: 0,2 - 3,5%.

Nhiệt độ nung thích hợp: 1.0000C.

Độ hút nuớc khi nung: 14,46 - 20,74%.

Cường độ kháng ép: 106 - 235 kg/cm2.

Độ bền khi kéo ở trạng thái dẻo: 81 - 240 kg/cm2.

Kết quả tính trữ lượng:

Trữ lượng mỏ được tính theo 3 cấp: Cấp A, cấp B, cấp C1.

Cấp A: 314.000m3.

Cấp B: 133.500m3.

Cấp C1: 244.000m3. 




Tổng trữ lượng toàn mỏ A + B + C1: 691.500m3.

Khả năng sử dụng: Với thành phần và chất lượng sét bột kết như trên đảm bảo sản xuất gạch ngói có chất lượng cao.
9.2.4. Mỏ sét gạch ngói Phú Kỳ
Mỏ sét thuộc địa phận xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

17011'00" - 17013'00" vĩ độ Bắc

106043'00" - 106044'00" kinh độ Đông
Mỏ sét do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ phát hiện và thăm dò năm 1975.

Sét gạch ngói nằm trong trầm tích của hệ Đệ Tứ (amQ21-2) (thềm bậc I), là trầm tích sông biển bao gồm sét dẻo, sét pha cát, cát sét lẫn sạn màu xám, xám vàng, nâu đỏ.

Sét gạch ngói có cấu tạo dạng lớp kéo dài theo phương Bắc - Nam, dài 1.000m, rộng 400 - 600m, chiều dày trung bình 3 - 4m. Ranh giới trên và dưới của lớp sét này phân biệt bằng màu sắc và độ hạt khá rõ ràng. Thành phần độ hạt sét như sau: độ hạt >0,25mm chiếm 3,5%; độ hạt 0,25 - 0,05mm chiếm 79%; chỉ số độ dẻo 10 - 27%, trung bình 18,5%. Thành phần hoá học: SiO2: 58 - 80,36%; Al2O3: 10,13 - 21,82%; Fe2O3: 3,42 - 8,13%; CaO: 0,02 - 0,44%; MgO: 0,4 - 1,82%; TiO2: 0,76 - 0,86%.

Trữ lượng cấp A: 743.200m3; cấp B: 315.800m3; cấp C1: 751.100m3; cấp C2: 204.200m3.
Sét có nguồn gốc trầm tích. Quy mô mỏ vừa, hiện địa phương đang khai thác.

9.2.5. Sét gạch ngói Phú Lương (Phú Hòa) 
Điểm sét thuộc xã Phú Hòa, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

17001'48" vĩ độ Bắc

106043'35" kinh độ Đông
Điểm sét do Đoàn Địa chất 406 phát hiện và thăm dò.


Sét nằm trong lớp trầm tích hệ Đệ Tứ. Lớp sét gạch ngói có chiều dày trung bình 3m. Kích thước hạt > 0,25mm chiếm 3 - 15%; trung bình 9%; kích thước hạt 0,25 - 0,05mm chiếm 3 - 29%, trung bình 15,0%; kích thước hạt <0,05mm chiếm 50,0-80%, trung bình 70%. Thành phần hoá học: Al2O3: 12 - 24%; Fe2O3: 3 - 7,0%; SiO2: 5 - 10%; MKN: 51 - 75%. Chỉ số độ dẻo: 17 - 25%, trung bình 20%.


Sét có nguồn gốc trầm tích.

9.2.6. Sét gạch ngói Quảng Tiến
Điểm sét nằm ở xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý: 

17044'53" vĩ độ Bắc

106020'45"kinh độ Đông
Điểm quặng do Đoàn Địa chất 8 phát hiện, Đoàn 406 tìm kiếm đánh giá năm 1986.

Vùng nghiên cứu phân bố chủ yếu các trầm tích của hệ Đệ Tứ.

Trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn gốc sông - biển (amQ22-3) bao gồm sét, bột lẫn ít cát sạn màu vàng làm sét gạch ngói. Phía Tây Bắc có khối đá vôi màu xám sáng hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Sét gạch ngói thuộc trầm tích Holocen trung-thượng kéo dài > 500m, rộng 100 - 200m, dày 1 - 3m, sét màu vàng nhạt, trắng mịn dẻo.

Mặt cắt chứa sét từ trên xuống như sau (MH.3218):

- Lớp 1 (0 - 0,3m): đất trồng màu xám lẫn ít cát bột và mùn thực vật.

- Lớp 2 (0,3 - 3,3m): lớp sét bột màu vàng nhạt, nâu nhạt, hạt mịn, dẻo quánh, phía dưới gặp vỏ sò hến.

Thành phần cấp hạt: cấp 1 - 0,1mm: 0,9%; 0,1 - 0,01mm: 52,1%; < 0,01mm: 0,47%. Thành phần các ôxyt của sét như sau: Al2O3: 12,3%; TiO2: 0,74%; Fe2O3: 3,6%; CaO: 0,94%; MgO: 0,6%. Thành phần khoáng vật (theo mẫu nhiệt + rơnghen) kaolinit: 8 - 12%; chlorit: 5 - 8%; hydromica: 16 - 20%; hydrogoethit: 5 - 8%; felspat: 7 -10%.

- Lớp 3 (> 3,3m): cát lẫn sạn sỏi.


Điểm sét có trữ lượng cấp C2: 1,5 triệu m3.


9.2.7. Sét gạch ngói Dinh Cự 
Điểm sét nằm ở phía Tây Nam thôn Phù Lưu 1,2km; thuộc xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý: 

17048'35" vĩ độ Bắc

106023'02" kinh độ Đông
Tại đây nhân dân khai thác làm sét gạch ngói. Công tác điều tra khoáng sản chi tiết trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đã thu thập: 18 mẫu hóa sét, 35 mẫu độ hạt, 1 mẫu cơ lý, 2 mẫu nhiệt rơnghen, 5 mẫu bào tử phấn hoa; đào 26,4m3 hố; 12,5m giếng; 189,2m khoan tay YKB 12/25.

Vùng nghiên cứu có mặt các trầm tích sau:

- Trầm tích Holocen hạ - trung (Q21-2), gồm 2 kiểu nguồn gốc:

+ Nguồn gốc sông - biển (amQ21-2) phân bố ở Quảng Phương và Tây Phù Lưu gồm: cát bột lẫn sét và ít sạn sỏi.

+ Nguồn gốc biển - gió (mvQ21-2) phân bố ở Đông Dương, Phù Lưu tạo trảng cát trắng.

- Trầm tích Holocen trung - thượng (amQ22-3) phân bố ở giữa cánh đồng Quảng Lưu - Dinh Cự. Đây là địa tầng chứa sét công nghiệp.

Mặt cắt từ trên xuống như sau:

- Lớp 1: đất trồng màu xám, xám nâu dày từ 0,3 - 0,8m.

- Lớp 2: sét bột lẫn ít cát mịn màu vàng, xám trắng, xám vàng, dày 1,4 - 4,3m.

- Lớp 3: sét bột màu xám xanh, xám đen, có nơi dạng bùn nhão.

- Trầm tích Đệ Tứ không phân chia, nguồn gốc sông lũ (apQ) phân bố ở rìa đồng bằng trên các đồi thấp: Tam Đa, Tô Xá, Dinh Cự gồm: cuội tảng, sạn, sỏi, sét.


Diện tích phân bố sét khoảng 4.290.000m2; hiện nay đang được nhân dân canh tác trồng lúa, dày 1 - 3,7m.

Mặt cắt chứa sét gạch ngói từ trên xuống như sau (G.2-T.I-DC).

- Lớp 1: đất trồng màu xám, xám nâu, dày 0,5m.

- Lớp 2: bột sét lẫn ít cát sạn màu vàng, xám vàng, xám trắng, dày 4m.

Kết quả thành phần cấp hạt (17 mẫu): cấp > 0,1mm: 3,47%; 0,1 - 0,01mm: 41,97%; 0,01 - 0,005mm: 51,14%.

Thành phần trung bình các ôxyt của sét (13m): Al2O3: 13,61% (12,02 - 16,9%); Fe2O3: 4,45% (2,47 - 6,86%); SiO2: 71,68% (68,92 - 75,74%);CaO: 0,40% (0,28-0,56%);  MgO: 0,70% (0,4 - 0,91%); Na2O + K2O: 2,7% (2,53 - 3,34%); TiO2: 0,8% (0,73 - 0,9%); FeO: 0,42% (0,21 - 0,63%); MKN: 4,8% (3,95 - 6,26%). Ngoài ra còn có thể sử dụng lớp 3 với thành phần sau:

- Lớp 3: sét, bột lẫn cát sạn màu xám xanh, xám đen lẫn ít sạn, vỏ sò hến, dẻo quánh, dày > 2,5m (5 mẫu).

Thành phần cấp hạt: cấp > 1mm: 0,27%; 1 - 0,1mm: 8,37%; 0,1 - 0,01mm: 42,18%; 0,01 - 0,005mm: 48,75%.

Thành phần trung bình các ôxyt của sét (3 mẫu): Al2O3: 16,36% (14,13 - 18,35%); Fe2O3: 4,97% (4,63 - 5,18%); SiO2: 58,5% (53,78 - 61,4%); CaO: 1,86% (1,12 - 3,08%); MgO: 1,74% (1,41 - 2,22%); TiO2: 0,76% (0,7 - 0,8%); Na2O +  K2O: 3,31%; MKN: 9,48%.

Thành phần khoáng vật của sét (2 mẫu):

+ Mẫu nhiệt: kaolinit: 8 - 12%, chlorit: 6%, montmorilonit: 6-8%; goethit: 5%, mica: 15 - 18%.

+ Mẫu rơnghen: kaolinit: 7 - 14%; clorit: 5 - 7%; goethit: 5%; thạch anh: 50 - 60%; felspat: 5 - 7%; mica: 14 - 18%.

- Mẫu cơ lý sét: độ ẩm tạo hình: 19%;  giới hạn chảy: 32%; giới hạn dẻo: 19%; chỉ số dẻo: 13, độ bền kéo dẻo: 75g/cm2, nhiệt độ nung: 950 - 1.0500C; độ nhậy khi sấy: 0,39%; độ co khi sấy: 6,01%; độ co khi nung: 0,21 - 0,32%; độ hút nước: 14,1 - 16,4%; độ xốp biểu kiến: 26,2 - 30; cường độ nén: 193 - 573 kg/cm2; cường độ uốn: 49 - 132 kg/cm2, khối lượng thể tích: 1,81 - 1,88 g/cm3.

Như vậy sét ở đây đạt chỉ tiêu sét gạch ngói. 

Tài nguyên dự báo cấp P2: 11.325.600m3. 

9.2.8. Mỏ sét gạch ngói Phúc Duệ

Mỏ thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17023'30'' vĩ độ Bắc

106037'40'' kinh độ Đông
Mỏ nằm ở đồng bằng ven núi. Vùng núi phân bố các trầm tích phiến sét và bột kết hệ tầng Long Đại phân hệ tầng trên. Vùng đồng bằng phân bố các trầm tích Holocen bao gồm các lớp:

- Lớp sét màu xám vàng, xám đen chứa vỏ thân mềm, chiều dày chưa khống chế hết.

- Lớp sét công nghiệp phần trên màu xám trắng, phần dưới màu xám nâu, chiều dày 0,5 - 1,5m.

- Lớp đất phủ cát sét lẫn nhiều rễ cây, chiều dày 0,1 - 0,7m. Lớp sét công nghiệp thuộc lớp thứ 2, có cấu tạo ổ, bị chia cắt nhiều bởi khe suối. Các ổ phân bố thành dải kéo dài theo phương Bắc - Nam trên 2.000m, chiều rộng lớn nhất 900m ở phía Bắc và giảm dần về phía Nam.

Trữ lượng cấp C1: 0,3 triệu m3 sét gạch ngói.

Mỏ có nguồn gốc trầm tích. Đoàn Địa chất 60 thăm dò đánh giá trữ lượng bằng công trình hố.

9.2.9. Điểm sét Cự Nẫm 

Điểm sét thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17038'30" vĩ độ Bắc

106024'30" kinh độ Đông
Điểm sét do Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1978. Điểm sét là phần kéo dài của đới sét phong hoá Thụ Lộc. Có hai thân sét thuộc hai loại hình: sét trầm tích và sét phong hoá. Thân sét trầm tích có chiều dài lớn hơn 1,8km, rộng 100 - 300m, bề dày trung bình 1m. Trên thân sét có lớp đất phủ dày từ vài cm đến 1,5m. Kết quả phân tích mẫu cho các chỉ tiêu đạt yêu cầu công nghiệp.

Thân sét phong hoá có các chỉ tiêu không đạt yêu cầu công nghiệp. Điểm sét có nguồn gốc phong hóa và trầm tích, quy mô nhỏ bé, chỉ thích hợp với công nghiệp địa phương.

9.2.10. Sét gạch ngói Mũi Ôm
Điểm sét thuộc xã Quảng Phú và Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B Quảng Châu, có tọa độ địa lý: 

17052'28" vĩ độ Bắc

106025'29" kinh độ Đông
Điểm sét do Trần Nghĩa phát hiện năm 1982. Đoàn Địa chất 207 tìm kiếm phổ tra trong đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 năm 1992.

Bao quanh thung lũng khu vực Mũi Ôm là các thành tạo phun trào acid ryolit porphyr. Cấu thành thung lũng là các trầm tích trẻ Đệ Tứ. Thành phần trên là sét, sét lẫn ít cát; dưới là cuội, sạn thạch anh lẫn các vón cục oxyt sắt. Thân quặng phân bố dọc theo thung lũng Mũi Ôm, chiều dài khoảng 4km, phương gần Bắc - Nam, chiều rộng 1 - 2km (trung bình 1,5km). Chiều dày lớp sét trung bình 1,5m. Sét có màu xám, xám vàng rất mịn, dẻo quánh dùng để sản xuất gạch ngói rất tốt.

Tài nguyên dự báo P2: 8.000.000 tấn sét.

Sét có nguồn gốc trầm tích.


Điểm quặng có triển vọng.

9.2.11. Sét gạch ngói Lương Yên
Điểm sét thuộc tờ bản đồ E-48-94-C (Đồng Hới), có tọa độ địa lý: 

17024'52" vĩ độ Bắc

106030'00" kinh độ Đông
Điểm sét do Đoàn Địa chất 207 phát hiện năm 1995 và tìm kiếm chi tiết hoá trên diện tích 4km2, lộ trình khảo sát 6 tuyến công trình với 37 hố đào (117,25m3), 3 giếng nông (24,4m), lấy các loại mẫu: 25 mẫu hóa, 25 mẫu độ hạt, 3 mẫu nhiệt, 3 mẫu rơnghen, 9 mẫu cơ lý.

Khu mỏ sét gạch ngói Lương Yến cấu tạo bởi các trầm tích hỗn hợp sông-biển tuổi Pleistocen muộn (am[image: image1.wmf]2
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), Holocen sớm - giữa (amQ21-2) và trầm tích sông tuổi Holocen muộn (aQ23). Thân sét gạch ngói phân bố trong tầng trầm tích hỗn hợp sông - biển Holocen sớm - giữa. Thân sét nằm kề ngay phía dưới lớp thổ nhưỡng, dài 2.500m, rộng 900 - 1.650m, dày 0,7 - 1,6m. Sét có màu xám nâu, xám vàng. Thành phần hạt sét chiếm 50%, bột 33%, cát hạt mịn 17%. Thành phần hoá học: Al2O3: 7,22 - 12,7%, SiO2: 72 - 83,22%; Fe2O3: 2,8 - 5,5%; FeO: 0,39 - 0,61%; CaO: 0,23 - 1,3%. Thành phần khoáng vật gồm kaolinit, hydromica, monmorilonit, clorit, hydrogeothit.

Đặc điểm tính chất cơ lý của sét: tỷ trọng 2,67g/cm3; giới hạn chảy 28%; giới hạn dẻo 18,75%; chỉ số dẻo 9,25; độ ẩm tạo hình 17,35%; độ nhậy khi sấy 0,41; độ bền kéo dẻo 93,37 g/cm2; độ co khi nung 14,67%; thể trọng 1,73 - 2,0 g/cm3; độ hút nước 10 - 19,7%; độ xốp biểu kiến 27,15%; cường độ kháng nén 157 kg/cm2, cường độ uốn 60,34 kg/cm2, nhiệt độ nung thích hợp 900 - 1.0500C.


Sét có nguồn gốc trầm tích. Tài nguyên dự báo cấp P1: 4.016.000m3.

9.2.12. Sét gạch ngói  Làng Tróc
Điểm sét thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 

17037'41" vĩ độ Bắc

106066'07" kinh độ Đông
Điểm sét do Trần Nghĩa và Đàm Gióc phát hiện năm 1982, sau đó phổ tra lập bản đồ.

Sét thành tạo trong trầm tích bở rời hệ Đệ Tứ trong một thung lũng dài 4-5km, rộng 1km, kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Các trầm tích bở rời này nằm trên nền đá gốc hệ tầng Bản Giàng (D1-2 e bg). Lớp sét có chiều dày hơn 2m. Sét có màu xám vàng, nâu nhạt, có lẫn nhiều cục nhỏ oxyt sắt, rất mịn, dẻo quánh. 


Sét có nguồn gốc trầm tích. Quy mô điểm sét tuy nhỏ song có triển vọng.

9.2.13. Sét gạch ngói Diên Lộc
Điểm sét thuộc địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 

17037'41" vĩ độ Bắc

106026'30" kinh độ Đông
Điểm sét do Trần Nghĩa và Đàm Gióc phát hiện năm 1982, sau đó phổ tra lập bản đồ.

Sét có màu xám vàng nhạt, được thành tạo cùng với các trầm tích bở rời hệ Đệ Tứ, tạo thành dải dài 10km, rộng 3km. Sét tạo thành lớp dày 1,5m; màu xám, vàng nhạt, dẻo mịn. Hàm lượng các oxyt: SiO2: 61,67%; Fe2O3: 7,85%; Al2O3 + TiO2: 17,67%.


Sét có nguồn gốc trầm tích. Điểm sét có triển vọng.

9.2.14. Sét gạch ngói Minh Hóa

Điểm quặng nằm ở phía Đông thị trấn Quy Đạt 2km, thuộc xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:

17046'52" vĩ độ Bắc

106000'35" kinh độ Đông
Điểm quặng do Đào Xuân Mọc - Đoàn Địa chất 207 phát hiện năm 1998.

Vùng nghiên cứu phân bố các hệ tầng:

- Hệ tầng Mục Bài (D2g mb) phân bố ở Tây Nam thôn Kim Bảng, thành phần gồm: đá vôi sét, đá phiến sét vôi, đá phiến sét xen ít cát kết.

- Hệ tầng Đông Thọ (D2g - D3 fr đt): gồm cát kết ít khoáng, cát kết thạch anh màu xám sáng, ít đá phiến sét.

- Hệ tầng La Khê (C1 lk): gồm đá phiến sét - silic, cát bột kết.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) phân bố ở Tây Nam bao gồm đá vôi màu xám, xám đen phân lớp trung bình, đá vôi Crinoidea.

- Trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2) đây là địa tầng chứa sét gạch ngói phân bố ở thung lũng Kim Bảng (mặt cắt chứa sét sẽ được mô tả ở cột bên).

- Trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn gốc sông (aQ22-3) gồm cát, cuội sỏi lẫn sét.


Diện tích chứa sét gạch ngói kéo dài 2km, rộng 1km, chiều dày trung bình lớp sét là 3,07m (MH.h. 30, 32, 33, 34, G.7-MH).

Mặt cắt chứa sét gạch ngói (MH.G.7- MH) từ trên xuống như sau:

- Lớp 1 (0 - 0,5m): đất trồng màu xám thành phần gồm cát, bột sét và mùn thực vật.

- Lớp 2 (0,5 - 4,5m): bột, sét lẫn cát màu vàng hạt mịn dẻo quánh dùng làm sét gạch ngói tốt.

Thành phần cấp hạt của sét như sau: 1 - 0,25mm: 0,24%; 0,1 - 0,01mm: 38,32%; < 0,01mm: 60,66%.

Thành phần các ôxyt của sét như sau: Al2O3: 17,74%; Fe2O3: 4,98%; FeO: 0,36%; SiO2: 64,81%; CaO: 0,28%; MgO: 0,61%; TiO2: 1,0%; Na2O: 0,54%; K2O: 1,46%; MKN: 7,1%.

Thành phần khoáng vật của sét theo các mẫu phân tích:

Mẫu nhiệt: kaolinit: 7%, monmorilonit: ít, chlorit: 7%, hydrogoethit: 8%; hydromica: 13%.

Mẫu rơnghen: kaolinit: 5 - 10%, monmorilonit: ít, chlorit: 7 - 10%, hydrogoethit: 5 - 10%; hydro-mica: 10 - 15%, thạch anh: 50 - 55%, felspat: 5 - 8%.

Các tính chất cơ lý của sét: giới hạn chảy: 37%; giới hạn dẻo: 24%; chỉ số dẻo: 13, độ ẩm tạo hình: 23,6%; độ nhạy khi sấy: 0,48%; độ bền kéo dẻo: 56 g/cm2, nhiệt độ nung: 950 - 1.0500C; độ co khi sấy: 6%; độ co khi nung: 0,88%; độ hút nước: 20,1%; thể trọng: 1,71 kg/cm3; cường độ nén: 2,64 kg/cm2; cường độ uốn: 34 kg/cm2; độ xốp biểu kiến: 34,6; nhiệt độ nung thích hợp: 1.000 - 1.0500C.

- Lớp 3 (4,5 - 5,5m): lớp sắt laterit màu nâu, nâu đen.

- Lớp 4 (5,5 - 6,8m): sét loang lổ đã được đề cập ở điểm sét xi măng.

- Dưới cùng là đá vôi màu xám sáng hệ tầng Bắc Sơn.

Trong đó lớp 1, 2 thuộc trầm tích Holocen chứa sét gạch ngói; còn lớp 3, 4 thuộc trầm tích Pleistocen chứa sét và phụ gia xi măng.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 4.113.800m3. Công tác điều tra khoáng sản chi tiết trong đo vẽ  tỷ lệ 1:50.000 đã thu thập: 4 mẫu độ hạt, 7 mẫu hoá sét, 1 mẫu nhiệt  rơnghen, 1 mẫu cơ lý sét; đào 20m giếng nông;  65,6m hố.

9.2.15. Sét gạch ngói Cổ Liêm

Khu vực mỏ sét gạch ngói Cổ Liêm, thuộc địa phận xã Tân Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Nam đường quốc lộ 12A đoạn qua xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, diện tích khoảng 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Tân Hóa, tờ số 1, có tọa độ địa lý: 

17047'23"vĩ độ Bắc

106001'37" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học: Al203: 13,32%,  Fe203: 3,77%, Si02: 75,78%. Tính chất cơ lý của sét: Giới hạn chảy: 33%; giới hạn dẻo: 11%; chỉ số dẻo: 13; độ ẩm tạo hình: 22,1%; độ bền kéo dẻo: 68 g/cm2; nhiệt độ nung: 970 - 1.0500C; độ co khi nung: 0,54%; cường độ nén: 193g/cm2; cường độ uốn: 45 g/cm2;  thể   trọng 1,72 kg/cm3.

Tài nguyên dự báo khoảng 0,15 triệu m3.

9.2.16. Sét gạch ngói Khe Am 

Khu vực mỏ sét gạch ngói Khe Am, thuộc xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Nam đường quốc lộ 12A đoạn qua xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, diện tích khoảng 30ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Quảng Tiến, tờ số 1, có tọa độ địa lý: 

17019'29" vĩ độ Bắc

106022'58" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học: Al203: 13,32%;  Fe203: 3,77%; Si02: 75,78%; chỉ số dẻo: 13. 

Tài nguyên dự báo khoảng 0,6 triệu m3.
9.2.17. Sét gạch ngói Sen Bàng

Khu vực mỏ sét gạch ngói Sen Bàng thuộc địa phận xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã Hòa Trạch, diện tích khoảng 10ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-d, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý: 

170 31'37"vĩ độ Bắc

106029'35" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học: Al203: 11,32%;  Fe203: 3,77%; Si02: 75,78%. Tính chất cơ lý của sét: Chỉ số dẻo: 13; độ ẩm tạo hình: 22,1%; độ bền kéo dẻo: 68 g/cm2; nhiệt độ nung: 970 - 1.0500C.  

Tài nguyên dự báo khoảng 0,3 triệu m3. 

9.2.18. Sét gạch ngói Xóm Cà

Khu vực mỏ sét gạch ngói Xóm Cà thuộc địa phận xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã Hòa Trạch, diện tích khoảng 16ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-d, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý: 

17032'15" vĩ độ Bắc

106027'50" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học: Al203: 11,32%; Fe203: 3,77%; Si02: 75,78%. Chỉ số dẻo: 13,0; độ ẩm tạo hình: 22,1%. 

Tài nguyên dự báo khoảng 0,4 triệu m3. 
9.2.19. Sét gạch ngói Đồng Vàng

Khu vực mỏ sét gạch ngói Đồng Vàng, thuộc xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 7ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-d, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý: 

17030'41" vĩ độ Bắc

1060  31' 49" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc phong hóa, phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học gồm: Al203: 10,38%; Fe203: 4,92%; Si02: 77,18%. Chỉ số dẻo: 12,9.

Tài nguyên dự báo khoảng 0,14 triệu m3.
9.2.20. Sét gạch ngói Phú Quý

Khu vực mỏ sét gạch ngói Phú Quý, thuộc thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Bắc đường quốc lộ 11, đoạn chảy qua thôn Quyết Tiến, thị trấn nông trường Việt Trung, diện tích khoảng 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình thị trấn nông trường Việt Trung, tỷ lệ 1:10.000, tờ số 3, có tọa độ địa lý: 

17029'20" vĩ độ Bắc

106031'06" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố ở thềm sông, thành phần hoá học gồm: Al203: 11,32%; Fe203: 3,77%; Si02: 75,78%. Chỉ số dẻo: 13.  

Tài nguyên dự báo khoảng 0,12 triệu m3.
9.2.21. Sét gạch ngói Đồng Trương

Khu vực mỏ sét gạch ngói Đồng Trương, thuộc xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây đường quốc lộ 1A, đoạn chạy qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, diện tích khoảng 3,4ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-d, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý: 

17033'05" vĩ độ Bắc

106032'07" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc phong hoá, phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học gồm: Al203: 11,82%; Fe203: 3,97%; Si02: 77,78%. Chỉ số dẻo: 14. 

Tài nguyên dự báo khoảng 0,136 triệu m3.
9.2.22. Sét gạch ngói hồ Bàu Làng

Khu vực mỏ sét gạch ngói hồ Bàu Làng, thuộc địa phận xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hòa Trạch, diện tích khoảng 8ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Hòa Trạch, tờ số 1, có tọa độ địa lý: 

17032'11" vĩ độ Bắc

106029'14" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay -  Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, thành phần hoá học gồm: Al203: 18,22%; Fe203: 3,50%; Si02: 69,78%. Chỉ số dẻo: 12. 

Tài nguyên dự báo khoảng 0,24 triệu m3.
9.2.23. Sét gạch ngói Đồng Vụng

Khu vực mỏ sét gạch ngói Đồng Vụng thuộc địa phận xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã Hoà Trạch, diện tích khoảng 6ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Hòa Trạch, tờ số 1, có tọa độ địa lý: 

17032'49" vĩ độ Bắc

106030'41" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, thành phần hoá học gồm: Al203: 18,72%;  Fe203: 2,87%; Si02: 76,78%. Chỉ số dẻo: 14. 
Tài nguyên dự báo khoảng 0,18 triệu m3. 
9.2.24. Sét gạch ngói Ba Đa

Khu vực mỏ sét gạch ngói Ba Đa, thuộc xã Nghĩa Ninh, thành phố Đông Hới và xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua xã Nghĩa Ninh, diện tích khoảng 11,7ha, thuộc tờ bản đồ địa hình xã Nghĩa Ninh, tờ số 1, có tọa độ địa lý: 

17025'19" vĩ độ Bắc

106035'25" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Holocen hạ - trung phân bố giữa thung lũng, thành phần hoá học gồm: Al203: 11,72%; Fe203: 3,79%; Si02: 73,78%. Chỉ số dẻo: 13. 
Tài nguyên dự báo khoảng 0,94 triệu m3.
9.2.25. Sét gạch ngói Xóm Cồn

Khu vực mỏ sét gạch ngói Xóm Cồn thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh; năm 2011, mỏ được thăm dò với diện tích là 9,8ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-A-a, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý: 

17024'37" vĩ độ Bắc

106037'15" kinh độ Đông
Sét gạch ngói nguồn gốc phong hóa, phân bố giữa thung lũng, tuổi Đệ Tứ.

Chất lượng sét gạch ngói Xóm Cồn thể hiện qua kết quả phân tích 28 mẫu về thành phần hoá học, độ hạt và chỉ số dẻo, tính chất cơ lý, 2 mẫu tính chất cơ lý và kỹ thuật của vật liệu nung, cụ thể như sau:

- Về thành phần độ hạt: 

Cỡ hạt 0,25 - 10mm: nhỏ nhất 1,3%; lớn nhất 23,2%; trung bình  9,7%.

Cỡ hạt 0,05 - 0,25mm: nhỏ nhất 5,1%; lớn nhất 39,4%; trung bình 17,5%.
Cỡ hạt <0,05mm: nhỏ nhất  51,19%; lớn nhất 89,9%; trung bình 70,6%.

Chỉ số dẻo thay đổi từ 7,0 đến 20,0; trung bình 12,4.

- Thành phần hóa học: SiO2: 52,37 - 82,97%, trung bình 71,12%; Al2O3: 6,88 - 19,37%, trung bình 12,32%; Fe2O3: 2,69 – 22,5%, trung bình 6,7%; CaO: 0,0 – 2,3%, trung bình 0,26%.

Nhiệt độ nung thích hợp của sét gạcg ngói Xóm Cồn là
 900 - 1.0600C.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 386.803,55m3.

9.2.26. Sét gạch ngói Long Đại

Khu vực mỏ sét gạch ngói Long Đại thuộc địa phận xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây sông Long Đại, đoạn chảy qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, diện tích khoảng 20ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-A-d, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°20'43" vĩ độ Bắc

1060 37'44" kinh độ Đông

Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích tuổi Đệ Tứ, phân bố ở thềm sông, thành phần hoá học gồm: Al203: 11,32%,  Fe203: 3,77%, Si02: 75,78%. Chỉ số dẻo: 13.

Tài nguyên dự báo 0,5 triệu m3.
9.2.27. Sét gạch ngói Trọt Me

Khu vực mỏ sét gạch ngói Trọt Me, thuộc địa phận xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây Bắc QL 10A đoạn qua xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, diện tích khoảng 9ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Vạn Ninh, tờ số 2, có tọa độ địa lý:

17015'55" vĩ độ Bắc

106039'09" kinh độ Đông

Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc phong hóa, phân bố giữa thung lũng, thành phần hóa học gồm: Al203: 10,68%;  Fe203: 4,79%, Si02: 77,08%; chỉ số dẻo: 12,7.

Tài nguyên dự báo 0,27 triệu m3.
9.2.28. Sét gạch ngói Cồn Cùng

Khu vực mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng thuộc địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây Nam đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Mỏ được thăm dò năm 2011 với diện tích thăm dò 10ha. Thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

170 07'08" vĩ độ Bắc

1060 47'03" kinh độ Đông

Chất lượng sét gạch ngói Cồn Cùng thể hiện qua kết quả phân tích 23 mẫu về thành phần hóa học, độ hạt và chỉ số dẻo, tính chất cơ lý, 02 mẫu tính chất cơ lý và kỹ thuật của vật liệu nung, cụ thể như sau:

- Về thành phần độ hạt: 

Cỡ hạt 0,25 - 1,0mm: nhỏ nhất 0,40%, lớn nhất 3,34%; trung bình 6,54%.

Cỡ hạt 0,05 - 0,25mm: nhỏ nhất 29,48%, lớn nhất 45,17%; trung bình 43,24%.
Cỡ hạt <0,05mm: nhỏ nhất  36,57%, lớn nhất 58,75%; trung bình 49,99%.
Chỉ số dẻo thay đổi từ  10,14 - 17,85, trung bình 14,88.

- Thành phần hóa học: SiO2: 71,30 – 82,28%, trung bình 75,98%; Al2O3: 8,22 – 15,3%, trung bình 10,67%; Fe2O3: 2,33 – 7,31%, trung bình 3,81%; CaO: 0,60 – 1,59%, trung bình 1,09%.

Nhiệt độ nung thích hợp của sét gạch ngói Cồn Cùng là 
900 – 1.0600C.

  Trữ lượng cấp 121 + 122: 495.884m3. 

9.2.29. Sét gạch ngói Thống Nhất

Khu vực mỏ sét gạch ngói Thống Nhất thuộc địa phận xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây Bắc đập Làng, xã Mỹ Thuỷ. Mỏ sét thăm dò năm 2010 với diện tích thăm dò 12,96ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D-a, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°10'25" vĩ độ Bắc

1060 48'14" kinh độ Đông

Về chất lượng sét gạch ngói Thống Nhất: Thành phần hoá học của mỏ sét có hàm lượng trung bình như sau: SiO2: 59,34 - 85,58%, trung bình 68,63%; Al2O3: 6,87 - 18,69%, trung bình 14,24%; Fe2O3: 2,00 - 10,65%, trung bình 5,54%; CaO: 0,08 -0,85%, trung bình 0,29%.

- Về thành phần độ hạt: 

Cỡ hạt 0,25 - 1,0mm: nhỏ nhất 0,44%, lớn nhất 3,69%, trung bình 1,82%.

Cỡ hạt 0,05 - 0,25mm: nhỏ nhất 29,48%, lớn nhất 53,4%, trung bình 39,05%.
Cỡ hạt <0,05mm: nhỏ nhất  31,56%, lớn nhất 63,47%, trung bình 54,67%.
Chỉ số dẻo thay đổi từ 9,28 - 22,81, trung bình 18,0.

- Nhiệt độ nung thích hợp 900 - 1.0000C.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 197.966m3. 

9.2.30. Sét gạch ngói ngã ba Dân Chủ

Khu vực mỏ sét gạch ngói ngả ba Dân Chủ, thuộc địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm gần ngã 3 Đường 10 nối với đường liên thôn vào thị trấn nông trường Lệ Ninh, diện tích khoảng 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Ngân Thủy, tờ số 1, có tọa độ địa lý:
17°12' 37" vĩ độ Bắc

1060 39'06" kinh độ Đông

Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích, tuổi Đệ Tứ, phân bố ở thềm sông, thành phần hóa học gồm: Al203: 12,31%;  Fe203: 2,89%; Si02: 76,88%. Tính chất cơ lý của sét: Giới hạn chảy: 31%; giới hạn dẻo: 11,2%; Chỉ số dẻo: 12,1.  

Tài nguyên dự báo: 0,15 triệu m3.
9.2.31. Tổng quan về sét gạch ngói Quảng Bình

Trên bản đồ đã đăng ký 30 mỏ - điểm nguyên liệu sét gạch ngói. Chúng có quy mô từ nhỏ đến lớn, trong đó có 8 mỏ được thăm dò đánh giá trữ lượng, các điểm còn lại dừng ở mức điều tra phát hiện và phổ tra đánh giá trong các đề án đo vẽ địa chất.

Các nguồn nguyên liệu sét đều phân bố trong các trầm tích hệ Đệ Tứ thuộc các bãi bồi hoặc thềm bậc I nằm dọc theo các thung lũng sông hoặc các thung lũng giữa núi. Nhiều điểm mỏ nằm trong các khu phân bố dân cư hoặc đất nông nghiệp. Nguyên liệu sét nhìn chung có chất lượng tốt, hàm lượng nhôm khá cao, giầu khoáng vật kaolinit. Nhiều mỏ đã được khai thác từ khá lâu, cần được tiếp tục thăm dò bổ sung đánh giá trữ lượng.

Theo các số liệu hiện có:

Tổng trữ lượng của 8 mỏ sét đã được thăm dò là 6.112.969m3. 

Tài nguyên dự báo nguyên liệu sét rất lớn.

9.3. Sét xi măng

9.3.1. Mỏ sét Thọ Lộc 

Mỏ sét Thọ Lộc thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17037'29" - 17038'30" vĩ độ Bắc

106026'15" - 106027'35" kinh độ Đông

Mỏ nằm ở phía Tây Bắc, cách thành phố Đồng Hới 25km.

Đặc điểm địa chất khu mỏ:

Trong phạm vi khu mỏ có mặt các đá có tuổi Devon và Đệ Tứ.

- Hệ Devon thống giữa: Phân bố thành dải đất đá gồm: đá phiến sét bị sericit hóa màu xám, xám phớt lục, cấu tạo phân phiến, đá bột kết màu xám sẫm và phớt lục, đá cát kết hạt nhỏ màu xám sáng phân lớp mỏng. Những phần lộ bề mặt đều bị phong hoá mềm dẻo thành sét. Thế nằm của đá 3550 ( 400. Tổng chiều dày khoảng 1.200 -1.800m. Đây là đối tượng tiến hành thăm dò thân quặng.

- Hệ Đệ Tứ: Phân bố với diện tích hẹp, về phía Đông Nam khu mỏ, thành phần đa dạng bao gồm chủ yếu là các vật liệu vụn thô như sạn sỏi thạch anh, các mảnh đá phiến sét, cát bùn lẫn vật chất hữu cơ đôi nơi có vỏ sò chưa phân huỷ. Chiều dày 3 -5m, có chỗ 10m.

Đặc điểm địa chất và chất lượng quặng:

Chất lượng sét nguyên liệu được xác định qua kết qua phân tích, qua các loại mẫu cơ lý, thạch học, hóa cơ bản và hóa toàn diện. Còn mẫu sản phẩm thử sẽ được tiến hành khi có đối tác đầu tư và lựa chọn dây chuyền công nghệ.

Các đá phiến sét gồm các khoáng vật sét và serixit chiếm 65 - 80%, thạch anh từ 5 - 20% còn lại các khoáng vật như muscovit, hydroxit sắt và quặng.

Đối với bột kết cát hạt vụn chiếm 65% xi măng là sét và hydroxit sắt chiếm 35%. Bằng phân tích nhiệt cho thấy đá sét có thành phần khoáng vật gồm hydromica từ 20 - 33%, kaolinit từ 15 - 28%, hydrogeothit 5 -15%.

Sét bột kết phong hóa mạnh tính chất cơ lý được xác định qua 11 mẫu đất nguyên dạng. Kết quả cho thấy dung trọng từ 1,81 - 2,1g/cm3, trung bình 1,88g/cm3, tỷ trọng từ 2,7 - 2,73g/cm3 trung bình 2,71g/cm​3 độ cứng theo Morh ( 1.

Kết quả phân tích mẫu hóa cơ bản cho thấy:

SiO2 từ 48,96 - 75,06% trung bình 62, 87%.



Al2O3 từ 10,85 - 24,80% trung bình 18, 41%.

Fe2O3 từ 3,65 - 20,11% trung bình 8,75%.

MKN từ 3,85 - 14,31% trung bình 6,12%.

Lớp kẹp cát kết có quy mô và diện phân bố rất ít, các kết quả phân tích mẫu cho thấy chúng có đặc điểm sau:

+ Thành phần hóa học: Đá thuộc loại cát kết thạch anh hạt nhỏ, hạt vụn là thạch anh chiếm 75%, xi măng là sét, sericit, thạch anh chiếm 25%.

+ Thành phần hóa học gồm:

SiO2 từ 75,5 - 86,18% trung bình 80,24%.

Al2O3 từ 4,85 - 14, 39% trung bình 9,87%.

Fe2O3 từ 2 - 6,71% trung bình 4,115%.

MKN từ 1,96 - 4,19% trung bình 3%.

 Quặng sắt trên mặt:

Quặng sắt trên mặt chỉ là những lớp mỏng, tiến hành phân tích kết quả cho thấy:

SiO2 từ 16,74 - 25,57% trung bình 20,23%.

Al2O3 từ 6,05 - 11,31% trung bình 8,46%.

Fe2O3 từ 50,31 - 64,48% trung bình 59,01%.

MKN từ 9,82 - 10,45% trung bình 9,88%.

Kết quả tính trữ lượng:

Trữ lượng mỏ được tính theo 3 cấp: Cấp B, cấp C1, cấp C2
Cấp B: 6.723 tấn.

Cấp C1: 14.294 tấn.

Cấp C2: 4.867 tấn 

Cấp B + C1: 20.981 tấn.

Tổng trữ lượng toàn mỏ B + C1 + C2: 25.848 tấn.

Khả năng sử dụng:

Với thành phần và chất lượng sét bột kết như trên đảm bảo sản xuất được xi măng. Mỏ sét phần trên có đới laterit và quặng sắt có hàm lượng Fe​2O3 cao, khi khai thác nên san gọn lại một nơi và dùng chúng làm phối liệu điều hòa Fe​2O3. 

9.3.2. Sét xi măng Liêm Hóa

Điểm quặng nằm ở phía Tây Bắc thôn Liêm Hóa 100m, thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-80-C, D (Bãi Dinh + Minh Hoá), có tọa độ địa lý:

17044'38" vĩ độ Bắc

105057'04" kinh độ Đông

Điểm quặng do Phạm Văn Đường - Đoàn Địa chất 207 phát hiện tháng 3 năm 1998. Công tác điều tra khoáng sản chi tiết trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đã thu thập 18 mẫu hóa sét, 12 mẫu độ hạt, 2 mẫu  nhiệt rơnghen, 2 mẫu cơ  lý; đào 21,5m giếng, 33,3m3 hố, 149m khoan tay YKb 12/25.

Vùng phân bố sét xi măng có mặt các hệ tầng:

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) phân bố ở phía Bắc trên các dải đồi gồm chủ yếu là trầm tích lục nguyên xen ít vôi.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) bao quanh thung lũng Liêm Hóa gồm đá vôi xám sáng phân lớp dày đến dạng khối.

- Hệ tầng Phú Xuân [image: image2.wmf]2
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 phân bố ở thôn Liêm Hòa và Tiền Phong. Đây là tầng chứa sét xi măng.

- Trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2) phân bố dọc suối Ngầm Rinh gồm cát, bột, sét màu vàng.

Sét xi măng là tầng sét loang lổ thuộc phần giữa mặt cắt hệ tầng Phú Xuân. Diện tích phân bố của sét loang lổ phổ biến nằm dưới tầng chứa vón kết, độ dày thay đổi từ 1,7 - 6m (TB: 3,76m), diện tích 6.220.000m2.

Mặt cắt chứa sét loang lổ như sau (G.3-T.VII- LH).

+ Lớp 1: đất trồng màu xám, xám vàng, xám nâu, dày 0,25m.

+ Lớp 2: bột sét màu vàng, vàng nâu, dày 0,5m.

+ Lớp 3: sét bột màu vàng lẫn sỏi sạn laterit màu xám đen, dày 3,25m.

+ Lớp 4: sét bột lẫn ít cát loang lổ, xám vàng hạt mịn, dày 3,76m.

Kết quả thành phần trung bình cấp hạt như sau: cấp > 1mm: 0,25%; 1-0,1mm: 3,63%, 0,1 - 0,01mm: 47,69%, < 0,01mm: 48,4%.

Thành phần trung bình các ôxyt của sét (9 mẫu): Al2O3: 16,31%; Fe2O3: 8,5%; FeO: 0,061%; SiO2: 63,76%; CaO: 0,32%; MgO: 0,78%; TiO2: 0,95%; Na2O: 0,36%; K2O: 1,20%; MKN: 7,20%; Modul  alumin: 1,91; Modul silicat: 2,56.
Thành phần khoáng vật theo mẫu phân tích:

- Phân tích nhiệt: geothit: 12%; montmorilonit: ít; chlorit: 8%; kaolinit: 17%; mica: 10%.

- Phân tích rơnghen: kaolinit: 15 - 18%; chlorit: 6-8%; thạch anh: 45 - 50%; felspat: 5%; geothit: 10 - 14%; mica: 10 - 12%.

- Tính chất cơ lý của sét: độ ẩm tạo hình: 31%, giới hạn chảy: 65%, giới hạn dẻo: 37%, chỉ số dẻo: 28, độ bền kéo dẻo: 94g/cm2, nhiệt độ nung: 950 – 1.0500C, độ co khi sấy: 7,5%, độ co sau khi nung: 2,13 - 3,89%, độ hút nước: 26,2 - 29,3%, độ xốp biểu kiến: 42,5 - 46,5%, khối lượng thể tích: 1,52 - 1,63, cường độ nén: 224 - 330kg/cm3, cường độ uốn: 41 - 56kg/cm3, nhiệt độ nung thích hợp > 1.0500C.

Đây là điểm sét có các thông số đạt chỉ tiêu công nghiệp xi măng; riêng modul silicat hơi thấp nên khi sử dụng cần được pha trộn thêm silic.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 35.080.800 tấn.

9.3.3. Sét xi măng Yên Hóa 

Điểm quặng nằm ở phía Bắc thị trấn Quy Đạt 1,5km, thuộc xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-80-C, D (Bãi Dinh + Minh Hóa), có tọa độ địa lý:

17049'35" vĩ độ Bắc

105057'44" kinh độ Đông

Điểm quặng do Đào Xuân Mọc - Đoàn Địa chất 207 phát hiện năm 1997. Công tác điều tra khoáng sản chi tiết trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đã đào: 202,7m3 hào hố, 26m giếng nông, thu thập: 14 mẫu hóa sét, 12 mẫu độ hạt, 1 mẫu nhiệt - rơnghen.

Trong vùng phân bố sét xi măng có mặt các hệ tầng sau:

- Hệ tầng La Khê (C1 lk): gồm các đá trầm tích lục nguyên - silic phân bố ở phía Bắc, tạo thành các dải đồi thấp.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs): gồm chủ yếu các đá vôi màu đen, xám đen đến xám sáng, đôi chỗ bị tái kết tinh, phân bố ở xung quanh thung lũng Quy Đạt.

- Các thành tạo bở rời hệ Đệ Tứ: phân bố ở thung lũng Quy Đạt gồm:

+ Hệ tầng Phú Xuân [image: image3.wmf]2
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 lộ trên mặt vùng Yên Hoá, hoặc bị phủ dưới các trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2). Đây là tầng chứa sét xi măng.

+ Trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2) phân bố ở phía Nam gồm sét bột pha cát màu vàng. Diện phân bố sét kéo dài theo đường ô tô Đồng Lê - Quy Đạt khoảng 2km, rộng 300 - 500m, gồm 2 diện tích (770.000m2 và 100.000m2), bề dày tầng sét từ 1 - 5m, trung bình 2,6m.

Sét xi măng ở đây chính là tầng sét loang lổ thuộc mặt cắt hệ tầng Phú Xuân.

Mặt cắt đầy đủ theo MH. G.2YĐ từ trên xuống như sau:

- Lớp 1 (0 - 0,2m) lớp đất phủ màu nâu đen gồm cát, bột, sét, mùn lẫn rễ cây.

- Lớp 2 (0,2 - 1m) sắt laterit màu nâu đỏ, nâu đen kết vón, đôi chỗ gắn kết chặt xít.

- Lớp 3 (1 - 5,5m) sét loang lổ gồm 2 phụ lớp:

+ Phụ lớp 3a (1 - 3,5m) bột, sét lẫn cát, sạn, sỏi màu nâu, nâu vàng loang lổ. Thành phần cấp hạt: 0,1 - 0,05mm: 36%; < 0,05mm: 27% > 0,1mm: 37%.

+ Phụ lớp 3b (3,5 - 5,5m) có thành phần hạt mịn hơn so với  phụ lớp trên chủ yếu là sét bột màu vàng loang lổ. Thành phần cấp hạt: 0,1 - 0,05mm: 16,15%; < 0,05mm: 83%.

Thành phần trung bình các ôxyt của sét trong lớp 3 như sau: Al2O3: 27,29%; Fe2O3: 10,26%; FeO: 0,10%; SiO2: 45,41%; CaO: 0,65%; MgO: 1,58%; TiO2: 0,92%; Na2O: 0,6%; K2O: 0,84%; MKN: 11,66%. Modul alumin: 2,65, modul silicat: 1,74.

Thành phần khoáng vật theo mẫu nhiệt: kaolinit: 26%, montmorilonit: 10%; chlorit: 11%; hydrogeothit: 12%; hydromica: 18%; theo mẫu rơnghen: kaolinit: 8 - 28%; montmorilonit: 8 - 12%; chlorit: 7 - 12%; hydrogeothit: 5 - 15%; hydromica: 15 - 20%; thạch anh + felspat: 40 - 50%. Sét loang lổ có chỉ số modul silicat thấp, cần được pha trộn thêm silic khi sử dụng.


Tài nguyên dự báo cấp P2: 3.393.000 tấn

9.3.4. Sét xi măng Thanh Liêm

Điểm quặng nằm trên đường đi từ Ca Pưng đến Thanh Liêm, thuộc xã Trung  Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-80-C, D (Bãi Dinh + Minh Hoá), có toạ độ địa lý:

17044'14" vĩ độ Bắc

105059'38" kinh độ Đông

Điểm quặng do Phạm Văn Đường - Đoàn địa chất 207 phát hiện tháng 3 năm 1997. Công tác điều tra khoáng sản chi tiết trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đã thu thập: 7 mẫu hoá sét, 3 mẫu độ hạt, 2 mẫu nhiệt rơnghen, 1 mẫu cơ lý; đã đào: 4,2m3 hố; 6,5m giếng; 75m khoan tay YKB 12/25.

Vùng phân bố sét xi măng có mặt các hệ tầng sau:

- Hệ tầng Mục Bài (D2g mb) phân bố trên các dải đồi thấp chủ yếu các trầm tích lục nguyên xen ít đá vôi.

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) gồm cát kết, đá phiến sét, đá phiến silic.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) phân bố bao quanh thung lũng Thanh Liêm - Ca Pưng và ở dưới sâu thung lũng gồm chủ yếu đá vôi.

- Hệ tầng Phú Xuân [image: image4.wmf]2
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 lộ ở trung tâm thung lũng hoặc rìa thung lũng. Đây là tầng sét loang lổ làm sét xi măng.


Sét xi măng là tầng bột, sét loang lổ thuộc phần giữa của mặt cắt hệ tầng Phú Xuân. Diện tích phân bố sét xi măng khá phổ biến phủ tràn lan diện tích phân bố trầm tích của hệ tầng Phú Xuân, kéo dài khoảng 2km, rộng 2km, bề dày lớp sét từ 0,9-5m 
(trung bình: 3,06m).

Mặt cắt chứa sét xi măng từ trên xuống như sau: (KTS.3-T.II-TL).

- Lớp 1: đất trồng màu xám, xám vàng gồm sét bột lẫn mảnh vụn laterit sắt, dày 0,4m.

- Lớp 2: bột sét lẫn ít cát sạn màu nâu vàng, loang lổ, dẻo quánh phía trên lẫn ít vón kết laterit, dày 4,6m.

Kết quả thành phần trung bình cấp hạt (5 mẫu): Cấp: 0,01 - 0,005mm: 52,25%; 0,1 - 0,01mm: 40,5%; 1 - 0,1mm: 6,8%;   > 1mm: 0,45%;

Thành phần trung bình các ôxyt của sét: Al2O3: 16,58%; Fe2O3: 9,24%; FeO: 0,12%; SiO2: 62,16%; CaO: 0,16%; MgO: 0,56%; TiO2: 0,94%; Na2O: 0,32%; K2O: 0,9%; MKN: 7,69%. Modul alumin: 1,79; modul silicat: 2,4.

+ Tính chất cơ lý của sét: độ ẩm tạo hình: 34%, giới hạn chảy: 71%, giới hạn dẻo: 45%, chỉ số dẻo: 26, độ bền kéo dẻo: 81g/cm2, nhiệt độ nung: 900 – 1.0500C, độ co khi sấy: 8,85%, độ co sau nung: 3,96 - 4,7%, độ hút nước: 28,8 - 32,9%, độ xốp biểu kiến: 44,7 - 48,5%, khối lượng thể tích: 1,48 - 1,55g/cm3, cường độ nén: 177 - 238kg/cm3, cường độ uốn: 35 - 71kg/cm3, nhiệt độ nung thích hợp > 1.0500C.

- Lớp đá gốc: đá vôi xám sáng hệ tầng Bắc Sơn.

+  Thành phần khoáng vật theo mẫu:

Nhiệt: kaolinit: 6 - 25%; chlorit: 5 - 6%; montmorilonit: ít; geothit: 7 - 15%; gibsit: 15%; mica: 12 - 15%.

Rơnghen: kaolinit: 5 - 26%; chlorit: 5 - 7%; geothit: 6 - 17%; mica: 10 - 17%; gibsit: 13 - 17%; thạch anh: 10 - 60%; felspat: 5%.


Tài nguyên dự báo cấp P2: 7.206.300 tấn

9.3.5. Nguyên liệu sét xi măng Xuân Sơn
Mỏ sét thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có toạ độ địa lý:

17038'00" vĩ độ Bắc

106018'00" kinh độ Đông
Điểm nguyên liệu sét xi măng được phát hiện trong công tác lập bản đồ địa chất tờ Đồng Hới (Trần Đình Sâm, 1986). 

Diện tích phân bố của sét nằm cách thôn Hồng Sơn khoảng 1km về phía Tây Bắc, cách mỏ đá vôi Xuân Sơn khoảng 2km về phía Đông Nam. 

Tại đây phát triển các thành tạo trầm tích lục nguyên và sét tuổi Devon cũng như các đá carbonat tuổi C-P hệ tầng Bắc Sơn. 

Đá sét xi măng trong mỏ là các thành tạo sét xen sét vôi tuổi D1 hệ tầng Rào Chắn. Thành phần hoá học của các đá sét như sau: SiO2 60 - 67%; Al2O3 16,5 - 19%; Fe2O3 6,7 - 11,2%, MgO <0,3%; modul silicat 2,7 - 2,8%; modul alumin 2,4 - 2,5%. Chất lượng sét thích hợp cho sản xuất xi măng. Sét có nguồn gốc trầm tích bán phong hóa.

Nhìn chung, tài liệu về sét Xuân Sơn còn rất sơ lược. Tuy nhiên, khi phân tích tài liệu thấy rằng, tài nguyên dự báo của nguyên liệu sét xi măng ở đây là rất lớn.

9.3.6. Mỏ đá sét xi măng  Km số 3 Đường 10 

Mỏ đá sét nằm cách Đường 10 khoảng 3km, cách nhà máy xi măng Áng Sơn 1km về phía Nam, trong dải đá phiến, sét, bột kết màu tím của hệ tầng Tân Lâm (D1 tl), thuộc thị trấn nông trường Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17014'14" vĩ độ Bắc

106039'11" kinh độ Đông

Mỏ sét do Công ty Cổ phần Cosevco 6 và Công ty Cơ khí đúc Thắng Lợi thăm dò năm 2010 với diện tích 37,37ha.

Đá phiến sét có xen các lớp mỏng bột kết, phần trên dày 10 - 15cm bị phong hóa mềm bở. Đá có màu tím, tím nâu, xám vàng. Phần phong hóa trên mặt có màu loang lổ. Đá phân lớp mỏng, phân phiến, cắm nghiêng về Đông Bắc với góc dốc 50 - 600, đôi nơi bị biến vị. Sét có nguồn gốc trầm tích và phong hóa. 

Thành phần hoá học của đá sét: SiO2: 61 - 69,12%; Al2O3: 15,62 - 18,43%; Fe2O3: 5,93 - 13,75%; TiO2: 0,63 - 0,79%; MKN: 3,88 - 7,91%; K2O + Na2O <1%; CaO <1%; MgO <1%; P2O5<1%; modul silicat MS = (SiO2/Al2O3 + Fe2O3) = 2,8; modul alumin MA = (Al2O3/Fe2O3) = 1,72.

Trữ lượng cấp 121 + 122 trên 30 triệu tấn.

9.3.7. Mỏ đá sét xi măng Mai Hóa 

Mỏ đá sét xi măng Mai Hóa thuộc địa bàn thôn Tây Hóa và Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, được thăm dò năm 2004, có diện tích 64ha, thuộc tờ bản đồ số E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, tọa độ địa lý trung tâm:

170 49'17" vĩ độ Bắc

106012'16" kinh độ Đông

Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Trầu (T2 adt)  bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Bắc - Đông Bắc (15 - 200) ( (40 - 500). 

Thành phần hoá học: SiO2: 65,69%;  Al2O3: 15,75%; Fe2O3:  7,97%; CaO dưới 5%; tổng kiềm dưới 2,5%.
Trữ lượng tính đến độ sâu + 3m cấp B + C1: 9.888 tấn.

C2: 3.393 tấn.

9.3.8. Mỏ đá sét xi măng Đông Mai Hóa 

Mỏ đá sét xi măng Mai Hóa thuộc địa bàn thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, được thăm dò năm 2010, có diện tích 17,8ha, thuộc tờ bản đồ số E-48-57-A, tỷ lệ 1:50 000, tọa độ địa lý trung tâm:

170 49'09" vĩ độ Bắc

106013'30" kinh độ Đông

Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Trầu (T2 adt)  bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Bắc - Đông Bắc (15 - 200) ( (40 - 500). 

Thành phần hoá học: SiO2: 65,69%; Al2O3: 15,75%; Fe2O3:  7,97%; CaO dưới 5%; tổng kiềm dưới 2,5%.
Trữ lượng cấp 121 + 122: 8.876 tấn.

9.3.9. Mỏ đá sét xi măng Đồng Trại 

Mỏ đá sét xi măng Đồng Trại, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, được thăm dò năm 2009, có diện tích 18,5ha, thuộc tờ bản đồ số E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, tọa độ địa lý trung tâm:

170 45'08" vĩ độ Bắc

106013'30" kinh độ Đông

Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Thọ (D3 fr dt)  bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Đông Bắc (40 - 450) ( (40 - 500). Thành phần hóa học SiO2: 64,50%;  Al2O3: 14,78%; Fe2O3:  8,62%; MKN: 5,37%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 8.369 tấn.

9.4. Puzolan - Phụ gia khoáng thiên nhiên

9.4.1. Khái quát chung về phụ gia khoáng

Phụ gia khoáng là các loại vật liệu xi măng hóa và puzơlanic thiên nhiên hay nhân tạo có thể được sử dụng trong công nghiệp sản xuất xi măng nhằm đạt được mục đích kinh tế hay kỹ thuật. Khả năng hoạt tính của các phụ gia khoáng có thể đánh giá bởi chỉ số hoạt tính với vôi hoặc xi măng Poóclăng hay thông qua độ hút vôi.

Phụ gia khoáng hiện nay được sử dụng trong công nghiệp xi măng thường có hai loại là phụ gia hoạt tính và phụ gia đầy.

Phụ gia khoáng hoạt tính là loại phụ gia ở dạng nghiền mịn thể hiện tính chất puzơlanic hay tính chất xi măng hoá khi có mặt của vôi hay các chất hoạt hóa ở điều kiện thường, tạo nên sự đóng rắn của hỗn hợp.

Phụ gia đầy là các phụ gia khoáng có rất ít hay không có khả năng hoạt tính, do đó khi đưa vào xi măng chúng chỉ đóng vai trò chất độn mịn. Tuy nhiên, sự pha trộn của phụ gia đầy vào xi măng cũng có tác dụng tốt trong việc cải thiện cấu trúc của hồ và vữa xi măng, do đó nó cũng có tác dụng cải thiện tính chất của xi măng và bê tông. Vì vậy, việc sử dụng phụ gia đầy không chỉ đơn thuần là mục đích kinh tế mà còn là mục đích kỹ thuật.

Các phụ gia khoáng hoạt tính sử dụng trong công nghiệp xi măng và bê tông có các đặc tính puzơlanic khác nhau phụ thuộc vào nguồn gốc của nó và được giải thích dựa vào thành phần khoáng trong phụ gia. Để sử dụng trong xi măng và bê tông, thành phần chủ yếu như  Si02, Al203 và Fe203 thường (70% tổng hàm lượng các thành phần của phụ gia. Hoạt tính của các phụ gia này phụ thuộc chủ yếu vào sự có mặt của các ôxyt và các khoáng ở dạng tinh thể yếu hay dạng vô định hình. Nói chung phản ứng puzơlanic xảy ra chậm, vì thế quá trình phát triển cường độ cũng như nhiệt hyđrat hoá của các hỗn hợp trộn lẫn phụ gia khoáng thấp.

Một trong các sản phẩm hình thành trong quá trình hyđrat hóa của xi măng Poóclăng là Ca(OH)2 và hàm lượng của nó phụ thuộc vào thành phần của xi măng và thời gian đóng rắn. Trong vữa và bê tông, Ca(OH)2 biểu hiện liên kết yếu nhất trong vùng liên kết giữa hồ và cốt liệu, vì vậy nó ảnh hưởng xấu đến cường độ của vữa và bê tông. Hơn nữa, sự có mặt của Ca(OH)2 có thể làm giảm độ bền của vữa và bê tông trong môi trường ăn mòn do đó độ bền của bê tông không thể đảm bảo khi sử dụng xi măng Poóclăng. Vì thế các phụ gia khoáng pha vào xi măng Poóclăng không chỉ làm giảm hàm lượng Ca(OH)2 mà còn làm tăng cấu trúc của vữa và bê tông, do đó góp phần cải thiện một số tính chất của vữa và bê tông. 
Phụ gia khoáng có thể phân ra phụ gia khoáng thiên nhiên và nhân tạo dựa vào nguồn gốc của chúng. Các phụ gia khoáng nhân tạo có thể là các thải phẩm của công nghiệp như tro, xỉ hay các dạng đất sét nung, silicafum, mêtakaolanh, tro trấu. Các phụ gia này thường có hiệu quả cao nhưng giá thành lớn, đặc biệt là silicafum, mêtacaolanh. Thực tế sử dụng chỉ ra rằng phụ gia khoáng thiên nhiên có hiệu quả thấp hơn, nhưng do giá thành thấp và sẵn có nên thường đươc sử dụng rộng rãi ở các nước đang phát triển. Tuỳ theo mục đích và yêu cầu kỹ thuật cụ thể mà lựa chọn loại phụ gia cho hợp lý. Khi chế tạo các loại sản phẩm yêu cầu tính năng kỹ thuật cao như bê tông chất lượng cao, bê tông bền sun phát lớn thì nên sử dụng các loại phụ gia nhân tạo có hoạt tính cao.

Phụ gia khoáng thiên nhiên là loại phụ gia đã được sử dụng từ lâu trong công nghiệp xi măng và bê tông. Phụ gia khoáng thiên nhiên bao gồm đá bazan, tro núi lửa, trass, zeolit, điatômít, đá silicit. Thành phần chủ yếu của các phụ gia khoáng thiên nhiên là SiO2, ngoài ra còn có Al2O3 và Fe2O3… Độ hoạt tính của phụ gia phụ thuộc chủ yếu vào thành phần của chúng, điều này có nghĩa là phụ thuộc vào nguồn gốc và đìêu kiện hình thành của phụ gia. Ở nước ta cũng đã phát hiện ra một số mỏ điatômit, zeolit và đá bazan. Tuy nhiên, chất lượng của điatômit và zeolit dao động lớn và khối lượng không nhiều, vì thế đá bazan là loại phụ gia khoáng thiên nhiên chủ yếu có thể được sử dụng rộng rãi hiện nay ở nước ta. 

Đá bazan đã được sử dụng rộng rãi làm phụ gia cho xi măng và bê tông ở nhiều nước trên thế giới. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một số loại đá có khả năng hoạt tính puzơlaníc. Ở nước ta có một số loại như bazan Nông Cống, bazan Phủ Quỳ, bazan Sơn Tịnh Quảng Ngãi đã được nghiên cứu để pha trộn vào xi măng. Đá bazan có đặc tính là có thể tồn tại ở dạng đá xít đặc, loại đá có lổ rỗng nhỏ hay đá lổ rỗng lớn. Tuỳ theo dạng tồn tại như đá bazan bán phong hóa, bazan phong hóa mà độ hoạt tính của bazan sẽ khác nhau. Tuy nhiên, mức độ hoạt tính của phụ gia không chỉ phụ thuộc vào nguồn gốc của chúng mà còn phụ thuộc vào phương pháp sản xuất chúng. Để sử dụng làm phụ gia cho xi măng và bê tông, đá bazan cần phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật đề ra như độ hoạt tính, thành phần hóa học. Ưu điểm cơ bản của đá bazan là loại phụ gia khoáng thiên nhiên ít lẫn các tạp chất có hại, độ ẩm nhỏ, khi pha vào xi măng làm tăng yêu cầu nước thấp hơn so với các phụ gia khoáng thiên nhiên khác như điatômit, trepen. Vì vậy, đá bazan được lựa chọn pha vào xi măng và bê tông.

Đá silicit là loại phụ gia khoáng có độ hoạt tính yếu hay trung bình tồn tại ở nhiều nơi trên đất nước ta. Qua nghiên cứu thăm dò đã phát hiện ra một số mỏ đá silicit ở Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình. Đá silicit Bát Điếu đã được nghiên cứu sử dụng làm phụ gia cho xi măng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số hoạt tính với xi măng đạt giá trị 95%. 

Ở khu vực miền Trung, các trầm tích silicit có khả năng sử dụng làm phụ gia hoạt tính chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống. Tại khu vực tỉnh Quảng Trị, các nghiên cứu cho thấy, trong hệ tầng Cam Lộ, các trầm tích silicit có hoạt tính độ hút vôi khá cao, dung trọng không lớn, có chất lượng tốt. Trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các trầm tích silicit đã được phát hiện liên quan với các địa tầng Khe Giữa và La Khê. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam 6260 - 1997, xi măng Poóclăng hỗn hợp (PCB) cho phép pha tới 40% phụ gia, trong đó phụ gia đầy không quá 20%. Đối với xi măng Poóc lăng PC30, theo tiêu chuẩn Việt Nam 2682 - 1992, tổng lượng phụ gia không quá 15%, trong đó phụ gia đầy không quá 10%. Hiện nay trên thị trường tồn tại hai loại xi măng thương phẩm là PC và PCB, nhưng thực tế cho thấy việc sản xuất xi măng PCB đem lại hiệu quả lớn về mặt kinh tế và kỹ thuật. Vì vậy, việc tìm kiếm các loại phụ gia khoáng đạt yêu cầu chất lượng sử dụng trong xi măng là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tiềm năng rất lớn về loại phụ gia này liên quan với các phức hệ địa chất sau đây:

- Phụ gia khoáng liên quan với các đá phun trào bazan và andesit hệ tầng Động Toàn.

- Phụ gia khoáng liên quan đến các đá trầm tích silicit mức tuổi Paleozoi thuộc các hệ tầng La Khê và các trầm tích hệ Devon thuộc các hệ tầng Rào Chắn, Mục Bài.

- Phụ gia khoáng liên quan với các tập đá phiến sét đen mức độ biến chất thấp hệ tầng Long Đại.

Hai điểm khoáng silicit hệ tầng La Khê ở Trung Hóa và Cao Quảng có hy vọng làm tiền đề cho việc nghiên cứu thăm dò khai thác nguyên liệu phục vụ cho nhà máy xi măng trên địa bàn toàn tỉnh.

9.4.2. Mô tả các điểm mỏ silicit

9.4.2.1. Silicit phụ gia khu vực xã Trung Hóa (Pheo)
Điểm quặng phát hiện và mô tả năm 2001-2002.

Điểm silicit nằm ở  khu vực xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, thuộc tờ bản đồ E-48-80-D (Minh Hóa), có tọa độ địa lý:

17046'18" - 17043'33" vĩ độ Bắc

105056'02" - 106000'35" kinh độ Đông

Toàn bộ diện phân bố của khu mỏ nằm trên tuyến đường nhựa Hồ Chí Minh đoạn Khe nối liền Khe Ve với thị trấn Minh Hóa.

Địa hình tại đây phân cắt mạnh, bao gồm các dải núi đá dạng Karst, các dải núi thoải phân cắt yếu và các dải trũng tích tụ giữa núi.

Đặc điểm địa chất:

Trong vùng phân bố các thành tạo địa chất sau đây.

- Hệ Devon, bao gồm các đá cát kết, bột kết và sét kết thuộc hệ tầng Bản Giàng và hệ tầng Mục Bài. Chiều dày dự kiến trên 
500 - 1.000m.

- Hệ Carbon – Perrmi, bao gồm hệ tầng La Khê và hệ tầng Bắc Sơn.

- Hệ tầng La Khê tại đây đặc trưng bởi các trầm tích silicit đi cùng với các lớp mỏng cát kết bột kết và sét kết. Đây chính là tầng sản phẩm tạo nên nguồn nguyên liệu silicit Trung Hóa.

- Hệ tầng Bắc Sơn, bao gồm các đá vôi và dolomit phân lớp dày đến dạng khối cứng chắc. Chiều dày dự kiến trên 500m.

Đặc điểm phân bố địa chất:  

Trầm tích silicit phân bố trên một diện lộ khá rộng, kép dài gần 3km, chiều rộng trung bình 450 - 500m chiếm các khối núi thoải ít phân cắt.

Các đá trầm tích nguyên liệu silicit cấu tạo phân lớp mỏng, chiều dày các lớp từ 5 - 20cm.  Các đá bị uốn nếp uốn nếp mạnh, tại nhiều vị trí có uốn nếp đảo do các đới phá huỷ kiến tạo phương Tây Bắc - Đông Nam. 

Trên bản đồ, có thể phân biệt hai tập đá như sau.

Tập dưới. Thành phần chính là đá silicit màu đen. Mặt cắt rõ nhất tại vết lộ cách ngã ba khoảng 500m. Tại đây các đá silicit phân lớp mỏng, bề dày các lớp  20 - 30cm có xen một vài lớp đá phiến sét và đá phiến sét màu đen. Chiều dày dự kiến 150 -200m.

Tập trên: Thành phần chủ yếu gồm các đá silicit màu trắng. Mặt cắt lộ không tốt do bị phủ bởi vỏ phong hoá khá dày. Chiều dày tập đá silicit trắng dự kiến khoảng 200m.

Đặc điểm thạch học và thành phần hóa học:

 Các đá silicit bao gồm hai loại theo màu sắc. Đó là loại màu đen và loại màu trắng. Chúng đều có các đặc điểm chung là cứng và dòn, phân lớp mỏng và rất rắn chắc.

Đá silicit màu đen. Đá màu đen xanh, hạt mịn, rắn chắc. Dưới kính hiển vi, silicit màu đen cấu tạo lỗ hổng, kiến trúc ẩn tinh. Các lổ hổng kích thước 1 - 2mm đến 2 - 4mm hình tròn, bầu dục và góc cạnh. Thành phần khoáng vật bao gồm các hạt thạch anh mịn, kích thước rất nhỏ đi cùng các vẩy mỏng sericit và khoáng vật sét. Các kết quả phân tích rơnghen và nhiệt cho thấy các khoáng vật chính là thạch anh; đi cùng có kaolinit, hidromica, clorit, felspat, geothit. Đặc biệt các phân tích nhiệt thấy có mặt các chất vô định hình.

Đá silicit màu trắng. Đá màu trắng, cấu tạo lổ hổng và cấu tạo sinh vật với nhiều mảnh di tích sinh vật bảo tồn xấu. Các lổ hổng có thể nhìn bằng mắt thường lớn hơn so với kích thước các lổ hổng trong đá màu đen. Thành phần khoáng vật tương tự như đá silicit màu đen. 

Các đặc điểm thành phần khoáng vật, hóa học, tính chất cơ lý của đá silicit thể hiện trong các bảng dưới đây.
Bảng 9.4: Thành phần các khoáng vật đá silicit theo kết quả phân tích nhiệt

	STT
	SHM
	Hàm lượng các khoáng vật (%)

	
	
	Kaolinit
	Hidromica
	Clorit
	Geothit
	Chất vô định hình

	1
	4080
	-
	5
	6
	1
	-

	2
	4096
	3
	5
	-
	6
	Có

	3
	4135
	2
	3
	-
	-
	Có


Bảng 9.5: Thành phần các khoáng vật đá silicit theo kết quả phân tích nhiệt

	STT
	SHM
	Các khoáng vật

	
	
	Kaolinit
	Hidromica
	Clorit
	Geothit
	Thạch anh
	Felspat
	Khoáng vật khác

	1
	4080
	ít
	5
	7-10
	-
	80
	7-10
	-

	2
	4096
	5
	5
	ít
	5
	75-80
	7-10
	-

	3
	4135
	5
	5-7
	ít
	-
	75-80
	5
	Amphibol


Bảng 9.6: Thành phần hóa học các đá silicit mỏ Trung Hóa

	Các oxit

	QB.4080
	QB.4096
	QB.4135
	Trung bình

	SiO2
	95.64
	95,92
	95,47
	95,68

	Al2O3
	1,25
	1,14
	1,22
	1,20

	TiO2
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Fe2O3
	0,42
	0,55
	0,57
	0,48

	FeO
	0,77
	0,73
	0,64
	0,71

	CaO
	0,31
	0,23
	0,22
	0,25

	MgO
	0,37
	0,28
	0,31
	0,32

	MnO
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	K2O
	0,11
	0,04
	0,04
	0,06

	Na2O
	0,08
	0,03
	0,02
	0,04

	P2O5
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	OH-
	0,25
	0,24
	0,27
	0,25

	Mkn
	0,55
	0,47
	0,01
	0,34

	Tổng
	99,7
	99,7
	98,8
	99,4


Bảng 9.7: Các tính chất cơ lý của đá silicit Trung Hóa

	Loại đá silicit
	Độ ẩm
	Khối lượng riêng (g/cm3)
	Khối lượng thể tích (g/cm3)
	Độ rỗng
	Cường độ kháng nén (kg/cm2)
	Hệ số  mềm hóa

	
	
	
	Tự nhiên
	Khô
	
	Tự nhiên
	Bão hoà
	

	Màu đen
	4,9
	2,66
	1,79
	1,71
	35,9
	11,8
	9,6
	0,81

	Màu trắng
	5,6
	2,65
	1,82
	1,72
	35,0
	16,3
	13
	0,80


Bảng 9.8: Độ hút vôi các đá silicit Trung Hóa (theo TCVN 3735-1982)

	STT
	Số hiệu mẫu
	Silicit (mg CaO/1gphụ gia)

	1
	4080
	13,02

	2
	4096
	12,46

	3
	4106/1
	24,08

	4
	4106
	18,87

	5
	4112
	13,51

	6
	4124
	13,23

	7
	4135
	13,02

	8
	5020
	19,32

	9
	5030
	17,22

	10
	5039
	20,30

	
	Trung bình
	17,00


(Phân tích tại Viện KHCN Vật liệu Xây dựng)

Cần nhận thấy rằng, các kết quả phân tích thí nghiệm khác tại Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, độ hút vôi lớn hơn nhiều, dao động từ  51 - 73mg CaO/1g phụ gia. Sự sai khác này chưa được kiểm tra.

9.4.2.2. Nguyên liệu silicit Cao Quảng

Điểm quặng silicit hoạt tính mới được phát hiện tại khu vực Tuyên Hóa, các thành tạo silic có màu trắng và đen nằm kẹp trong trầm tích của hệ tầng La Khê, các thành tạo silicit và các thành tạo của hệ tầng La Khê bị phong hóa khá mạnh nên không quan sát thấy trên diện rộng, chỉ quan sát thấy ở các taluy đường, các vách suối... trên đường từ Xóm Cuồi vào Cao Quảng. Ngoài ra còn thấy các thành tạo này lộ ra với diện lộ hẹp trong khu vực xã Cao Quảng. 

Các thành tạo trầm tích silicit này khá nhẹ và xốp, đây là nguồn silicit hoạt tính khá tốt, độ hút vôi theo các tài liệu phân tích từ 41 - 47 mgCaO/1g phụ gia, trung bình khoảng 45 mgCaO/1g phụ gia (mẫu QB 4004, 4007, 4008).

Tài nguyên dự báo vài trăm triệu m3.

Quặng silicit tại đây cần được điều tra chi tiết về quy mô, chất lượng để phục vụ cho nhà máy xi măng khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình. 

9.4.2.3. Cao silic thôn Kim Nại

Khu vực mỏ cao silic thôn Kim Nại, thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 1ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã An Ninh, tờ số 1, có tọa độ địa lý:

17017'37'' vĩ độ Bắc

106038'47'' kinh độ Đông



Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá cát kết (cao silic) màu xám sáng, cấu tạo phân lớp vừa đến mỏng. Thành phần hóa học gồm: Si02: 92 - 95%; MKN: 11%; CaO: 1,5%; MgO: 0,5%. 
Tài nguyên dự báo 0,02 triệu m3.

9.4.2.4. Cao silic Km0 đường QL10

Khu vực mỏ cao silic Km0 đường QL10, thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Vạn Ninh, tờ số 2, có tọa độ địa lý:

17041'56'' vĩ độ Bắc

106039'19'' kinh độ Đông



Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Cao silic màu xám sáng, cấu tạo phân lớp vừa đến mỏng. Thành phần hóa học gồm: Si02: 90 - 95%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. 
Tài nguyên dự báo 2,38 triệu m3.

9.4.2.5. Đá phiến sét đen thôn Sy

Khu vực mỏ đá phiến sét đen thôn Sy thuộc địa phận xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Tây Bắc đường Xuyên Á đoạn chạy qua xã Hóa Phúc, diện tích khoảng 20ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu: E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17054'41'' vĩ độ Bắc

106052'05'' kinh độ Đông



Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá phiến sét đen màu đen, đen nâu thuộc hệ tầng La Khê, thành phần hoá học gồm: Al203: 15 - 18%;  Fe203: 10 - 20%; Si02: 54 - 69%.

Tài nguyên dự báo 0,5 triệu m3.

9.4.2.6. Đá sét đen Yên Hóa
Khu vực đá sét đen Yên Hóa thuộc địa phận xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 10ha, thuộc tờ bản đồ địa hình xã Yên Hóa, tờ số 1 tỷ lệ 1:00.000, có tọa độ địa lý:

17050'58'' vĩ độ Bắc

106057'28'' kinh độ Đông



Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá đen màu  đen nâu nằm trong trầm tích thềm lục địa hệ tầng La Khê, chiều dày sét 2 – 80m. Thành phần hóa học gồm: Al203: 15 - 18%;  Fe203: 10 - 20%; Si02: 54 - 69%. 

Tài nguyên dự báo 0,25 triệu m3.
9.4.2.7. Đá sét đen Km479
Khu vực đá sét đen Km479 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 2ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu: E-48-56-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17050'58'' vĩ độ Bắc

106059' 9'' kinh độ Đông



Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá màu đen nâu nằm trong trầm tích thềm lục địa hệ tầng La Khê, chiều dày sét 2 – 80m. Thành phần hóa học gồm: Al203: 15 - 18%; Fe203: 10 - 20%; Si02: 54 - 69%. 

Tài nguyên dự báo 0,05 triệu m3.
9.4.3. Thí nghiệm một số đặc tính của phụ gia silicit

9.4.3.1. Nguyên liệu đầu vào để nghiên cứu thí nghiệm

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá sơ bộ khả năng sử dụng nguyên liệu silicit làm phụ gia cho xi măng. Điều này không những làm giảm giá thành của xi măng, cải thiện một số tính chất của xi măng và bê tông mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Đã tiến hành lấy 2 mẫu tại điểm silicit Trung Hóa (Điểm C10-7). Mẫu 1, loại silicit đen. Loại này do có công trình khai thác, nên đá còn rất tươi, dòn và cứng. Mẫu 2, loại silicit màu trắng, phong hóa nhẹ, màu trắng đục (loại silicit trắng). Khối lượng lấy 1 mẫu là 350kg. 

Các mẫu thí nghiệm được tiến hành tại Bộ môn Vật liệu xây dựng, trường Đại học Xây dựng do TS.Vũ Đình Đấu chịu trách nhiệm về kỹ thuật.

Mẫu được đập sơ bộ đến kích thước < 1mm, cả hai loại này đều được nghiền mịn trong máy nghiền bi rung thí nghiệm đến độ mịn đánh giá qua lượng sót sàng đảm bảo yêu cầu kích thước hạt No > 0,075mm nhỏ hơn 6%. Do đặc tính của hai loại này khác nhau nên loại phụ gia trắng được nghiền trong máy với thời gian 1,5 giờ; còn loại đen được nghiền trong thời gian 2 giờ.

Mẫu sau khi nghiền được xác định các đặc tính như độ ẩm, khối lượng riêng và khối lượng thể tích, độ hoạt tính theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM C311 và được đưa ra ở bảng dưới đây.
Bảng 9.9: Đặc tính của phụ gia

	Các đặc tính
	Phụ gia trắng
	Phụ gia đen

	Độ ẩm %
	2
	1,6

	Khối lượng riêng (g/cm3)
	2,63
	2,60

	Khối lượng thể tích (kg/m3)
	
	

	Độ hoạt tính với vôi (mgCaO/gam phụ gia)
	72,3
	51,2

	Chỉ số hoạt tính với xi măng Poóc lăng (%)
	93
	89


Bảng 9.10: Thành phần hoá học của phụ gia

	Thành phần (%)
	Mẫu trắng
	Mẫu đen

	SiO2
	71,62
	84,07

	Al2O3
	12,99
	7,46

	F2O3
	3,61
	2,35

	TiO2
	0,51
	0,37

	K2O
	2,01
	0,54

	Na2O
	1,17
	0,66

	CaO
	1,28
	0,67

	MgO
	1,06
	0,59

	P2O5
	0,11
	0,06

	LOI
	4,72
	2,65


9.4.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của phụ gia đến tính chất của xi măng

a) Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian ninh kết
Phụ gia sau khi nghiền mịn được trộn lẫn với xi măng Chingfong PC40 với mức thay thế xi măng của cả hai loại phụ gia này theo khối lượng là: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Sau đó các mẫu xi măng trộn lẫn được xác định các chỉ tiêu như lượng nước tiêu chuẩn, thời gian ninh kết theo tiêu chuẩn Việt Nam và đưa ra ở bảng dưới đây.

Bảng 9.11: Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng trộn lẫn phụ gia silicit

	Hàm lượng thay thế của phụ gia theo khối lượng
	Nước tiêu chuẩn (%)

	
	Phụ gia trắng
	Phụ gia đen

	0%
	30
	30

	10%
	28,5
	29

	15%
	28
	28,5

	20%
	27,5
	28,1

	25%
	27
	27,7

	30%
	26,6
	27


Kết quả thí nghiệm với mức thay thế đến 30% khối lượng xi măng PC40 cho thấy sự có mặt của phụ gia silicit làm giảm lượng nước tiêu chuẩn của xi măng. Đặc tính này thể hiện ưu thế của phụ gia silicit so với một số loại phụ gia khác như đất sét nung, mêtacaolanh, tro trấu hay silica fume - là những phụ gia làm tăng nhanh lượng nước tiêu chuẩn.

Thời gian đông kết của các hỗn hợp xi măng trộn lẫn đến 30% phụ gia silicit nghiền mịn theo khối lượng xi măng được đưa ra ở bảng III.8.12. Khi thay thế hàm lượng xi măng bằng phụ gia silicit, thời gian bắt đầu và kết thúc ninh kết của xi măng trộn lẫn thay đổi không đáng kể.

Như vậy, qua các các kết quả thí nghiệm sơ bộ chỉ ra rằng cả hai loại đá silicit thí nghiệm đều đạt tiêu chuẩn phụ gia khoáng sử dụng pha trộn vào xi măng Poóclăng. Theo kết quả phân tích hóa học, phụ gia silicit trắng có hàm lượng kiềm cao hơn (3,18%), tuy nhiên vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng của phụ gia khoáng.

Bảng 9.12: Thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết của ximăng  

trộn lẫn phụ gia silicit

	Lượng phụ gia (%)
	Thời gian đông kết (Phút)

	
	Phụ gia trắng
	Phụ gia đen

	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc

	0
	113
	190
	113
	190

	10
	115
	190
	105
	195

	15
	120
	203
	110
	200

	20
	125
	195
	132
	207

	25
	127
	207
	130
	214

	30
	127
	212
	128
	223


b) Cường độ của vữa xi măng Poóclăng trộn lẫn phụ gia

Xi măng được trộn lẫn với phụ gia theo tỷ lệ 10, 15, 20, 25 và 30% khối lượng đã được sử dụng để chế tạo vữa (tỷ lệ Xi măng: Cát = 2,75 theo khối lượng). Tất cả các hỗn hợp này được nhào trộn với lượng nước giống nhau, sau đó được đúc khuôn 4 x 4 x16cm. Sau 1 ngày dưỡng độ ẩm, các mẫu được tháo khuôn và ngâm trong nước đến tuổi thử cường độ. 

Kết quả thử cường độ uốn và nén của mẫu vữa ở các tuổi 3, 7, 28 ngày được cho trong bảng 9.13 và 9.14.

Bảng 9.13: Cường độ uốn và nén của vữa trộn lẫn phụ gia trắng

	Ký hiệu
	Hàm lượng PG %
	Cường độ uốn (N/mm2) tại tuổi (ngày)
	Cường độ nén (N/mm2) tại tuổi (ngày)

	
	
	
	

	
	
	3
	7
	28
	3
	7
	28

	M0
	0
	7,3
	8,50
	8,80
	24,04
	34,00
	43,80

	M1
	10
	6,95
	8,40
	8,70
	20,00
	35,70
	44,80

	M2
	15
	7,28
	7,60
	8,90
	20,50
	32,30
	41,70

	M3
	20
	7,18
	7,60
	7,50
	19,70
	33,20
	38,80

	M4
	25
	6,06
	7,20
	7,50
	15,90
	27,70
	34,80


	M5
	30
	5,40
	6,80
	7,10
	15,50
	23,90
	36,30


Bảng 9.14: Cường độ uốn, nén của vữa trộn lẫn phụ gia đen

	Kí hiệu
	Hàm lượng PG %
	Cường độ uốn (N/mm2) tại tuổi (ngày)
	Cường độ nén (N/mm2) tại tuổi (ngày)

	
	
	
	

	
	
	3
	7
	28
	3
	7
	28

	M0
	0
	7,30
	8,50
	8,80
	24,04
	34,00
	43,80

	M1-Đ
	10
	6,50
	9,10
	9,50
	22,60
	32,10
	47,90

	M2-Đ
	15
	6,80
	8,70
	9,70
	22,40
	32,70
	45,60

	M3-Đ
	20
	6,50
	7,90
	8,00
	22,90
	31,60
	41,90

	M4-Đ
	25
	5,90
	7,90
	8,60
	18,50
	26,20
	41,20

	M5-Đ
	30
	5,30
	6,50
	7,60
	15,30
	21,90
	36,80


c) Nhận xét và kết luận

Qua kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của phụ gia và xi măng trộn lẫn phụ gia khoáng silicit có thể đánh giá sơ bộ như sau:

Cả hai loại phụ gia silicit bán phong hoá và chưa phong hóa đều là loại phụ gia khoáng có độ hoạt tính thấp nhưng đảm bảo đạt tiêu chuẩn của phụ gia khoáng sử dụng trong xi măng và bê tông.

Khi thay thế xi măng bằng phụ gia khoáng silicit, lượng nước tiêu chuẩn của xi măng trộn lẫn có xu hướng giảm nhẹ và mức độ giảm tăng lên cùng với việc tăng mức độ thay thế. Nói chung thời gian đông kết của các xi măng trộn lẫn đến 30% phụ gia silicit thay đổi không đáng kể.

Thí nghiệm về cường độ của vữa trộn lẫn phụ gia khoáng silicit chỉ ra rằng: ở các tuổi đóng rắn 7 đến 28 ngày, cường độ của vữa trộn lẫn với 10 - 15% khối lượng xi măng có thể giữ vững được cường độ của xi măng Poóclăng. Mức thay thế >15% làm giảm dần cường độ của vữa xi măng trộn lẫn, nhưng với mức thay thế 30% thì mức giảm cường độ cũng chỉ tương đương khoảng 16% cho cả hai loại phụ gia khoáng silicit. 

Xét về tổng thể, khi sử dụng làm phụ gia pha trộn vào xi măng, loại phụ gia silicit màu đen có hiệu quả cao hơn loại trắng khi nghiền với độ mịn cao. Mức trộn lẫn với xi măng của các phụ gia này đến 15% cho mục đích giữ cường độ > 15% và cho mục đích kinh tế và giảm mác của clanhke.

9.4.4. Kết luận chung về nguyên liệu phụ gia khoáng

a) Tỉnh Quảng Bình rất phong phú các loại nguyên liệu phụ gia khoáng, trong đó tầng trầm tích silicit hệ tầng La Khê là một trong các đối tượng có tiềm năng lớn nhất.

b) Nguyên liệu silicit liên quan với hệ tầng La Khê nằm dưới các khối đá vôi và dolomit hệ tầng Bắc Sơn. Dấu hiệu tìm kiếm liên quan với các dải đồi thấp, phân cắt yếu nằm sát các khối đá vôi lớn.

c) Quy mô phân bố nguyên liệu silicit là rất lớn, tài nguyên dự báo chỉ tại điểm silicit Trung Hoá có thể đến hàng trăm triệu m3.

d) Các đá silicit có hàm lượng silic oxit rất cao, với thành phần khoáng vật thạch anh vi hạt ẩn tinh chiếm ưu thế. Các khoáng vật đi cùng chủ yếu là clorit và sericit-hidromica. Sự có mặt các hợp phần vô định hình theo tài liệu phân tích nhiệt có lẽ là chancedon. 

đ) Nguồn gốc các đá silicit từ các trầm tích silic biển nước sâu và biến đổi trong giai đoạn sau thành đá (sau diagennes).

e) Cả hai loại phụ gia silicit bán phong hóa (loại màu trắng) và chưa phong hoá (loại màu đen) đều là loại phụ gia khoáng có độ hoạt tính thấp nhưng đảm bảo đạt tiêu chuẩn của phụ gia khoáng sử dụng trong xi măng và bê tông.

f) Khi thay thế xi măng bằng phụ gia khoáng silicit, lượng nước tiêu chuẩn của xi măng trộn lẫn có xu hướng giảm nhẹ và mức độ giảm tăng lên cùng với việc tăng mức độ thay thế. Nói chung thời gian đông kết của các xi măng trộn lẫn đến 30% phụ gia silicit thay đổi không đáng kể.

g) Xét về tổng thể, khi sử dụng làm phụ gia pha trộn vào xi măng, loại phụ gia silicit màu đen có hiệu quả cao hơn loại trắng khi nghiền với độ mịn cao. Mức trộn lẫn với xi măng của các phụ gia này đến 15% cho mục đích giữ cường độ > 15%, cho mục đích kinh tế và giảm mác của clanhke.

h) Kiến nghị

Cần có các công tác nghiên cứu chuyên về nguyên liệu silicit để phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình. 

9.5. Cát - Cuội - Sỏi

9.5.1. Tổng quan

Cát, cuội, sỏi là một trong những nguyên liệu xây dựng hết sức quan trọng không thể thiếu được trong công cuộc xây dựng kiến thiết cơ sở hạ tầng. Nguồn nguyên liệu này gắn liền với đời sống của nhân dân lao động.

Trên bản đồ hiện nay có nhiều điểm - mỏ cát cuội sỏi xây dựng. Về mức độ nghiên cứu, về cơ bản mới chỉ dừng lại ở mức phát hiện và mô tả sơ bộ. 

Nguồn vật liệu xây dựng cát, cuội, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu tập trung trong các trầm tích hệ Đệ Tứ phân bố dọc theo các lưu vực sông và suối lớn. Chúng tạo nên các bãi cát, bãi cuội, sỏi và các cuội sỏi hỗn hợp quy mô chiều dài từ 100 đến vài trăm mét, chiều rộng vài chục mét đến trăm mét, chiều dày 5 - 10m. Ngoài ra, cát lòng sông trên các sông lớn cũng có triển vọng rất tốt. Chất lượng cát, cuội, sỏi không đồng đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp, điều kiện địa hình địa mạo, mức độ hoạt động của các lưu vực sông.

Hiện nay, trên nhiều lưu vực sông, nhân dân địa phương đang tiến hành khai thác để phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại chỗ. Ngoài khai thác các bãi bồi và bậc thềm ở sông Dinh, sông Nhật Lệ, nhiều tàu hút đang ngày đêm khai thác cát lòng sông trên các đoạn khác nhau của sông Long Đại và sông Gianh. 

Việc khai thác cát, cuội, sỏi đã mang lại công ăn việc làm cho nhiều người dân lao động. Tuy nhiên, tại nhiều điểm khai thác, do không được quy hoạch và nghiên cứu, quá trình khai thác đã làm ảnh hưởng đến môi trường, tạo điều kiện cho các hoạt động xói lở.

Tuy nhiên cho đến nay, chưa có một tài liệu nào tiến hành chuyên về thăm dò nghiên cứu hoặc đánh giá nguồn cát, cuội, sỏi một cách hệ thống. 

9.5.2. Cát xây dựng Quảng Thọ 

Điểm quặng nằm ở phía Đông Nam Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ 1,5km, thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý:

17045'15" vĩ độ Bắc

106027'17" kinh độ Đông

Tại đây dân đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.

Vùng phân bố cát xây dựng có mặt các trầm tích Đệ Tứ:

Trầm tích Holocen trung - thượng, gồm các nguồn gốc sau:

- Nguồn gốc biển - gió (mvQ22-3): phân bố trên đới triều tạo cồn cát chạy song song với bờ biển, cao 2 - 10m, gồm chủ yếu cát hạt thô màu vàng nhạt, độ chọn lọc và mài tròn khá tốt

- Nguồn gốc biển (mQ22-3): cát lẫn ít bột, sét, mảnh sò hến.

- Nguồn gốc sông - biển (amQ22-3): phân bố ở phía Tây, tạo đồng bằng phẳng trồng lúa, dọc quốc lộ IA, thành phần gồm: cát, bột sét màu xám, xám vàng.

Mỏ cát xây dựng kéo dài dọc bờ biển > 4km, rộng 1km, cồn cao 4 - 10m. Cát có độ chọn lọc khá tốt, hạt đều màu vàng nhạt.

- Thành phần cấp hạt như sau (MH.52) cấp 1 - 0,5mm: 63,85%; 0,5 - 0,25mm: 34,35%; 0,25 - 0,1mm:
 0,9%, < 0,1mm: 0,9%.

- Thành phần các ôxyt của cát như sau: SiO2: 97,16%; Fe2O3: 0,16%; FeO: 0,86%; Al2O3: 0,10%; MgO: 0,10%; Na2O: 0,07%; K2O: 0,14%.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 28.000.000m3.

9.5.3. Cát xây dựng Bắc Đồng Hới 

Cát  xây dựng Bắc Đồng Hới ngoài điểm Quảng Thọ có nhiều điểm như Thanh Bình, Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch; các điểm ở Trung Trạch, Đại Trạch, Lý Trạch, huyện Bố Trạch. (Phụ lục số 2)
Tại đây, nhân dân đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.

Cát xây dựng thuộc trầm tích Đệ Tứ, có nguồn gốc biển - gió (mvQ22-3) phân bố tạo dải cồn cát lớn dọc theo bờ biển cao 5 - 10m, gồm cát thạch anh hạt thô, sạn hạt đều (> 1mm), độ chọn lọc và mài tròn khá tốt.

- Thành phần cấp hạt của cát như sau cấp  > 1mm: 28,75%; 1 - 0,1mm: 71,25%.

- Thành phần các ôxyt như sau: SiO2: 96,3%; Fe2O3: 0,16%; FeO: 1,01%; Al2O3: 0,51%; MgO: 0,3%; Na2O: 0,14%;  K2O: 0,21%.

9.5.4. Cát xây dựng Nam Đồng Hới 

Cát xây dựng Nam Đồng Hới gồm có nhiều điểm như Hà Thiệp, Dinh Thủy xã Võ Ninh; điểm xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh; điểm Thạch Thượng, Dinh Mốc, xã Hồng Thủy; điểm xã Thanh Thủy, điểm Mỹ Duyệt, Hòa Luật, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (Phụ lục số 2).
Các điểm mỏ trên đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.

Cát xây dựng thuộc trầm tích Đệ Tứ, có nguồn gốc biển - gió (mvQ22-3) phân bố tạo dải cồn cát lớn dọc theo bờ biển cao 5 - 20m, gồm cát thạch anh hạt thô, sạn hạt đều (> 1mm), độ chọn lọc và mài tròn khá tốt.

- Thành phần cấp hạt của cát như sau: cấp  > 1mm: 28,75%; 1 - 0,1mm: 71,25%

- Thành phần các ôxyt như sau: SiO2: 96,3%; Fe2O3: 0,16%; FeO: 1,01%; Al2O3: 0,51%; MgO: 0,3%; Na2O: 0,14%;  K2O: 0,21%.

 9.5.5. Cát cuội sỏi sông Gianh 

Cát cuội sỏi sông Gianh bao gồm sông Rào Nậy, Rào Trổ và Rào Nan, thuộc huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Theo nguồn sông Rào Nậy có các điểm mỏ Ba Tâm, Đồng Lào xã Thuận Hóa; các điểm mỏ xã Đồng Hóa, Thạch Hóa, Phong Hóa, Mai Hóa, Tiến Hóa và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Cát sỏi hình thành các bãi bồi ven sông có chiều dày 1 - 5m. Ngoài ra cát sỏi lòng sông tập trung khá lớn ở điểm mỏ đuồi 27 xã Mai Hóa, cát lòng sông xã Tiến Hóa.

Thành phần bao gồm các loại cát và cuội sỏi không đồng nhất.

Nguồn Rào Nan có mỏ Vực Rò, Lau Mách xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Cát sỏi hình thành các bãi bồi ven sông có chiều dày 1 - 3m.

9.5.6. Cát xây dựng sông Bùng 
Sông Bùng là một nhánh của sông Son bắt nguồn từ dãy núi Ba Gen độ cao trên 800m, lưu vực khoảng 100km2. Phần thượng nguồn và lưu vực của sông Bùng tạo nên bởi các đá granit biotit phức hệ Trường Sơn. Chính vì vậy mà cát trên sông Bùng có chất lượng tốt nhất, tương đương với các bãi cát dọc sông Dinh.

Các tích tụ cát chủ yếu là doi cát và bãi bồi thấp tập trung từ đoạn Cầu Bùng đến thôn Bồng Lai. Trên bản đồ chi tiết đã mô tả và ghi nhận 3 bãi cát có quy mô lớn nhất với các đặc điểm như sau.

a) Đặc điểm bãi cát số I:

Bãi cát số I thuộc địa phận thôn Nguyên Sơn, nằm về phía Bắc Cầu Mới. Bãi cát có hình dạng một thấu kính, kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, 2 đầu vát nhọn, mở rộng ở đoạn giữa, chiều dài 600m, rộng nhất 150m, chiều dày 0,5 - 3m và bao gồm bãi bồi thấp Ia và bãi bồi cao Ib.

- Bãi bồi thấp Ia: phân bố ở rìa ngoài giáp mực nước sông, chiều dài 600m, rộng nhất 80m, dày 0,5m.

- Bãi bồi cao Ib: nằm chuyển tiếp trên bãi Ia, chiều dài 600m, rộng nhất 70m, dày 3m. Giữa hai bãi tạo nên gờ cao 2 - 2,5m, dốc 70 - 750.

Bãi cát số I được nghiên cứu qua 5 tuyến, các tuyến cách nhau 100m, các công trình trên tuyến bố trí với khoảng cách 50 - 100m và một số công trình đơn lẻ ở phía đầu và cuối bãi. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng 8.18) cho thấy, cát ở đây có thành phần tương đối đồng nhất, chiếm ưu thế là cát hạt thô lẫn ít sạn nhỏ. Hiện nay bãi thấp Ib đang được nhân dân khai thác làm vật liệu xây dựng.

b) Đặc điểm bãi cát số II:

Bãi cát số II nằm về phía Nam Cầu Bùng (Cầu Mới), bãi có hình bán nguyệt bám theo khúc cong bờ phải sông, hai đầu vát nhọn, mở rộng ở đoạn giữa, với chiều dài 500m, rộng nhất 130m, dày 0,5 - 3m và bao gồm bãi thấp IIa và bãi cao IIb.

- Bãi thấp IIa: phân bố ở rìa ngoài giáp với mực nước sông và thường bị ngập nước sau những trận mưa, chiều dài bãi theo vòng cung khoảng 600m, rộng 70m, dày 0,3m.

- Bãi cao IIb: nằm chuyển tiếp trên bãi thấp IIa với chiều dài 500m, nơi rộng nhất 110m và dày 3m.

Bãi cát số II được nghiên cứu qua 3 tuyến, các tuyến cách nhau 150m, các công trình trên tuyến cách nhau 100m và các công trình đơn lẻ ở đầu và cuối bãi. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng III.8.18) cho thấy, bãi có thành phần tương đối đồng nhất theo chiều thẳng đứng hoặc diện phân bố ngang, chiếm ưu thế là cát hạt thô lẫn ít sạn nhỏ.

c) Đặc điểm bãi cát số III:

Bãi cát số III nằm ở phía Nam Cầu Mới khoảng 500m, bãi có hình bán nguyệt bám theo khúc cong bờ trái sông, hai đầu vát nhọn, mở rộng ở đoạn giữa với chiều dài 400m, nơi rộng nhất 140m, dày 0,3 - 2m. Bãi bao gồm bãi thấp IIa và bãi cao IIIb.

- Bãi thấp IIIa: phân bố ở rìa ngoài giáp với mực nước sông và thường bị ngập nước, nơi rộng nhất 100m, dày 0,2 - 0,5m. Thành phần gồm hỗn hợp cát hạt thô lẫn cuội sạn.

- Bãi cao IIIb: nằm chuyển tiếp trên bãi thấp IIa, tạo thành gờ cao 2 - 2,5m với chiều dài 400m, rộng 40m và dày 2,5 - 3m. Thành phần tương đối đồng nhất, chiếm ưu thế là cát hạt trung.

Bãi cát số III được nghiên cứu qua 4 tuyến, các tuyến cách nhau 70m, các công trình trên tuyến cách nhau 50 - 70m. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng 8.18) cho thấy, bãi thấp IIIa có thành phần hỗn hợp cát hạt thô lẫn cuội sạn, bãi cao IIIb có thành phần tương đối đồng nhất là cát hạt trung. Ngược theo sông Bùng tới thôn Bồng Lai còn gặp 6 bãi cát sỏi, là những bãi bồi thấp, thường xuyên bị ngập nước, do đó các tác giả chỉ ghi chép và không nghiên cứu chi tiết.

Tổng trữ lượng cát của sông Bùng 183.000 m3.

Trong đó: Bãi I: 80.090m3, Bãi II: 74.640 m3, Bãi III: 27.770 m3.

Cát cuội sỏi còn phân bố dọc theo các tuyến sông khác dưới dạng các bãi bồi và doi cát quy mô nhỏ hiện đang được khai thác phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại chỗ. Trong đó đáng chú ý nhất các các tích tụ cát dọc theo sông Rào Nậy đoạn Đồng Lê, Ngọc Lâm, Kim Lũ. Chúng cần được khảo sát và nghiên cứu chi tiết trong tương lai.

9.5.7. Cát xây dựng sông Dinh

Sông Dinh là một sông lớn bắt nguồn từ dãy núi cao Co Rọt phía Tây thành phố Đồng Hới được tạo nên bởi các đá granit biotit phức hệ Trường Sơn. Sông chảy theo hướng Đông Bắc, cắt ngang qua quốc lộ 1 tại cầu Chánh Hòa. Đoạn hạ lưu, sông chảy uốn khúc, tạo nên nhiều bãi bồi và thềm tích tụ liên quan với nguồn nguyên liệu cát cuội sỏi.

Trong quá trình công tác đã khoanh định được một số bãi bồi tích tụ cát cuội sỏi với các đặc điểm sau đây.

a) Đặc điểm bãi cát số I:

Bãi cát số I thuộc địa phận thôn Chánh Hòa, phân bố ở hai bờ sông Dinh, có hình dạng tương đối đẳng thước, chiều dài khoảng 500m, rộng 450m, chiều dày 3 - 5m. Ở bờ Bắc sông, thân cát lộ thành bãi bằng phẳng, chiều dài 550m, rộng 300m, dày 5m. Ở bờ phía Nam, cát lộ thành dải bám theo dọc bờ sông, chiều dài 500m, rộng nhất tới 100m, dày 3 - 4m.

Bãi cát được nghiên cứu qua 4 tuyến, các tuyến cách nhau 100m. Các công trình trên tuyến bố trí với khoảng cách 50 - 70m và một số công trình đơn lẻ ở phía đầu và cuối bãi.

Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng III.8.16) cho thấy, cát ở đây có thành phần tương đối đồng nhất, chiếm ưu thế là cát hạt trung. Chiều dày lớp phủ (cát pha sét) từ 0m - 0,8m, trung bình 0,4 - 0,5m.

b) Đặc điểm bãi cát số II, số III:

Bãi cát số II, III thuộc địa phận thôn Hòa Trạch, phân bố dọc theo 2 bờ sông tạo thành các bãi bồi thấp và doi cát nhỏ ở lòng sông. Chiều dài của bãi từ 200 - 500m, chiều rộng 30 - 70m, chiều dày 0,3 - 0,5m. Thành phần chủ yếu là cát hạt trung bình đến thô. Hiện nay cát ở đây đang được nhân dân khai thác làm cát xây dựng. Phương pháp khai thác là dùng máy bơm hút sau đó được vận chuyển bằng ô tô. Hiện trạng khai thác nhiều chỗ đã xuống dưới mực nước sông.

c) Đặc điểm bãi cát số IV:

Bãi cát số IV nằm về phía Tây Nam thôn Hòa Trạch khoảng 600 - 700m, có hình lưỡi liềm bám theo bờ trái sông với chiều dài 400m, rộng nhất 100m, dày 1 - 2m.

Bãi được nghiên cứu qua 3 tuyến, các tuyến cách nhau 100m, các công trình trên tuyến cách nhau 50m và một số công trình đơn lẻ. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng III.8.16) cho thấy, cát có thành phần tương đối đồng nhất, chiếm ưu thế là cát hạt trung. Chiều dày lớp phủ: ở phần thấp không thấy có lớp sét pha, ở phần cao lớp phủ dày 0,8m (lớp sét pha). Chiều dày trung bình tính trù bị 1m. Cát phủ trực tiếp trên đá gốc granit.

Hiện nay nhân dân đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.

d) Đặc điểm bãi cát số V:

Bãi cát số V nằm về phía Nam thôn Hòa Trạch khoảng 400m, có hình lưỡi liềm bám theo đoạn công bờ trái sông với chiều dài 500m, rộng nhất 50m, dày 1 - 2m.

Bãi cát được nghiên cứu qua các công trình riêng lẻ. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng III.8.16) cho thấy, cát có thành phần tương đối đồng nhất, chủ yếu là cát hạt trung.

Hiện nay nhân dân đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.

đ) Đặc điểm bãi cát số VI:

Bãi cát số VI nằm về phía Tây thôn Sao Sa khoảng 700 - 800m, có hình lưỡi liềm được tạo thành bởi 3 bãi cát, phân bố ở hai bên bờ sông với chiều dài 1km, rộng 20 - 50m. Đây là bãi thấp, thường chỉ nổi khỏi mặt nước 0,3 - 0,5m vào mùa cạn.

Hiện nay nhân dân đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.

e) Đặc điểm bãi cát số VII:

Bãi cát số VII nằm về phía Tây Bầu Trại khoảng 400m, có phương kéo dài á kinh tuyến và Tây Bắc - Đông Nam, tạo thành bãi bồi thấp nằm ở phía bờ trái sông với chiều dài 800m, rộng 20 - 90m, dày 0,2 - 1,5m.

Bãi cát được nghiên cứu qua 5 tuyến, các tuyến cách nhau 100m, các công trình trên tuyến bố trí cách nhau 50 - 70m và các công trình đơn lẻ. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng 8.16) cho thấy, về đặc điểm độ hạt theo chiều thẳng đứng cũng như theo diện phân bố ngang các lớp cát hạt trung có sự đan xen dạng thấu kính không liên tục các lớp cát lẫn ít sạn (h.40-T.VII). Tuy nhiên với lượng sạn nhỏ (1%) cát vẫn đạt yêu cầu làm vật liệu xây dựng.

Ngược theo sông từ bãi cát số VII đến bãi cát số VIII còn gặp 4 bãi sỏi và 1 bãi cát. Tuy nhiên đây là những bãi thấp, thường chỉ bằng mực nước và hiện đang được nhân dân khai thác.

f) Đặc điểm bãi cát cuội sỏi số VIII:

Bãi cát cuội sỏi số VIII nằm về phía Tây Nam Bầu Trại khoảng 1,4km, có phương kéo dài á kinh tuyến, tạo thành bãi bồi thấp ở bờ phải sông với chiều dài 400m, rộng nhất 60m, dày 0,5 - 0,6m.

Bãi được nghiên cứu qua 3 tuyến với các công trình đơn lẻ. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt (bảng III.8.16) cho thấy, phần trên chủ yếu là cát hạt thô lẫn sạn sỏi, phần dưới là cuội sạn lẫn cát. Đây có thể coi là bãi hỗn hợp cát cuội sỏi, khi khai thác có thể dùng rây để tách riêng từng loại.

g) Đặc điểm bãi cát cuội sỏi số IX:

Bãi cát cuội sỏi số IX nằm về phía Tây Nam Bầu Trại khoảng 1,8km, có phương kéo dài Tây Bắc - Đông Nam, tạo thành bãi bồi thấp phân bố ở phía bờ trái sông với chiều dài 400m, rộng 20 - 100m.

Bãi cát được nghiên cứu qua các công trình đơn lẻ. Trên cơ sở các công trình và kết quả phân tích mẫu độ hạt cho thấy đây là bãi tổng hợp cát cuội sỏi, phần đầu bãi tập trung nhiều cuội sỏi, càng phía cuối bãi độ hạt giảm dần. Theo chiều thẳng đứng, phần trên là cát hạt thô lẫn sạn sỏi, phần dưới là cuội sỏi lẫn ít cát. Khi khai thác có thể dùng sàng để tách riêng từng loại.

Ngược theo sông tới đập thủy lợi còn gặp 3 bãi sỏi và 3 bãi cát. Đây là những bãi bồi thấp chỉ ngang với mực nước hoặc cao hơn chút hơn, do đó không phải là đối tượng tính trữ lượng.

Qua kết quả phân tích các mẫu độ hạt trên sông sông Dinh cho thấy về thành phần độ hạt cát đạt tiêu chuẩn trong xây dựng. Hàm lượng sét - bụi hoàn toàn không lẫn trong cát (trong khi yêu cầu hàm lượng tối thiểu sét bụi không vượt quá 15%).

Tổng trữ lượng: Cát: 630.000m3; cát lẫn sỏi sạn: 19.000m3.

 9.5.8. Cát cuội sỏi sông Nhật Lệ (sông Long Đại và sông Kiến Giang)

Hệ thống sông Long Đại là nhánh phía Bắc của hệ thống sông Nhật Lệ bắt nguồn từ vùng núi Trường Sơn. Sông uốn khúc mạnh, phân làm nhiều nhánh.

Dọc theo sông Long Đại đoạn từ cầu Long Đại lên thượng lưu hầu như không gặp các bãi bồi hoặc thềm cát. Một số bãi bồi ven sông có thành phần cát lẫn sét chủ yếu là đất trồng trọt của nhân dân địa phương. 

Dọc theo bờ sông hầu như không có các tích tụ cát sỏi lớn, do đó nguồn vật liệu xây dựng tại đây hầu như vắng mặt.

Dọc theo lòng sông, nhân dân địa phương tổ chức khai thác cát quy mô nhỏ bằng các tàu hút rải rác trên các đoạn khác nhau.

Sông Kiến Giang là nhánh phía Nam của hệ thống sông Nhật Lệ. Sông Kiến Giang cũng bắt nguồn từ các dãy núi thuộc xã Ngân Thủy và Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Dọc theo lưu vực sông phân bố các thành tạo trầm tích biến chất thấp hệ tầng Long Đại, Đại Giang và các trầm tích không biến chất hệ tầng Tân Lâm, Cù Bai.

Sông uốn khúc rất mạnh. Các trầm tích cát cuội sỏi phân bố chủ yếu trong đoạn từ thôn Long Thủy đến Xóm Bang. Về mặt địa chất, chúng chủ yếu là các bãi bồi thấp, doi cát và bãi bồi cao quy mô từ trung bình đến nhỏ.

Quy mô các bãi cát có chiều dài khoảng 100m đến 500 - 700m, chiều rộng từ 100 đến 300 - 400m, chiều dày 3 - 5m. Thành phần bao gồm các loại cát và cuội sỏi không đồng nhất.

Quy mô lớn nhất là các bãi tập trung ở khu Cồn Thị đến đoạn ngầm Thảo Cóc. Chất lượng cát khá tốt, thành phần chính là thạch anh có lẫn ít felspat và vẩy nhỏ mica. Thành phần hạt cuội tương đối phức tạp gồm cát kết, thạch anh, đá phiến thạch anh sericit, ít granit và diorit.

Tài nguyên dự báo dọc sông Kiến Giang đoạn từ thôn Long Thủy đến Xóm Bang: Cát xây dựng khoảng 3 triệu m3, cuội sỏi 1,5 triệu m3.

9.6. Đá vôi xi măng

9.6.1. Mỏ đá vôi xi măng Thanh Thủy (Tiến Hóa) 

Mỏ đã được Công ty Tư vấn Khảo sát vật liệu xây dựng thăm dò tỷ mỷ năm 1996 cùng với mỏ sét Thọ Lộc năm 1996 để phục vụ cho dự án xây dựng Nhà máy xi măng Sông Gianh.

a) Vị trí địa lý

Mỏ cách quốc lộ 1A khoảng 20km về phía Đông thuộc địa phận xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17044" đến 17048" vĩ độ Bắc

106014" đến 106034" kinh độ Đông
b) Đặc điểm địa chất khu mỏ

Hệ Cacbon - Pecmi không phân chia thuộc hệ tầng Mường Lống (C - P ml). Thành phần gồm các lớp đá vôi màu xám trắng, xám đen. Chiều dày > 1.000m. Trong khu mỏ chúng lộ ra thành hai khối đá lớn là Lèn Bảng và Lèn Na. Đây là đối tượng được thăm dò làm nguyên liệu xi măng.

Hệ Đệ Tứ: Tạo thành các cánh đồng lúa và nương rẫy trong các thung lũng. Thành phần gồm sét, cát cuội sỏi có màu nâu vàng, xám nâu. Chiều dày 5 - 10m.

Toàn bộ mỏ là cánh nếp lồi khu vực, có trục theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, các lớp đất đá đều có thế nằm đơn nghiêng, cắm về phía Tây Bắc với góc dốc 400 -  600. Đá vôi trong khu mỏ bao gồm 2 loại:

Đá vôi màu xám, xám trắng. Diện phân bố rộng khắp, đá có cấu tạo phân lớp dày dạng khối. Chiều dày phân lớp từ 1 - 5m. Kiến trúc hạt vừa đến vi hạt ẩn tinh. Thành phần chủ yếu là canxit, các khoáng vật phụ có dolomit. 

Đá vôi màu xám đen chứa tàn tích hữu cơ. Diện phân bố hẹp, chúng nằm xen kẹp trong các lớp đá vôi màu xám, xám trắng tạo thành dải nhỏ. Đá có cấu tạo phân lớp vừa đến dày. Chiều dày lớp từ 0,5 - 2m. Đá có kiến trúc vi hạt đến hạt nhỏ không đều. Thành phần khoáng vật chủ yếu là canxit, khoáng vật phụ là dolomit và tàn tích thực vật.

c) Đặc điểm chất lượng đá vôi

Mỏ được tạo thành từ các lớp đá vôi màu xám trắng, xám đen. Chúng có chất lượng tốt, đều sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Thành phần khoáng vật: Calcit từ 87 - 97%, dolomit < 10%, thạch anh rất ít <3%.

Kết quả phân tích cho thấy đá trong khu mỏ tương đối ổn định, đá có độ cứng trung bình, dễ dập vỡ. Theo thang độ cứng của morh, độ cứng của đá biến đổi từ 3 - 3,5. Độ ẩm tự nhiên biến đổi từ 0,7 - 0,9 %. Dung trọng 2,64 - 2,68g/cm3. Cường độ kháng nén một trục từ 375 - 549kg/cm2.

Thành phần hóa học được xác định qua các mẫu phân tích hóa cơ bản và phân tích mẫu hoá toàn phần. Nhìn chung có chất lượng tốt, hầu như không có lớp kẹp phi nguyên liệu.

Đá vôi màu xám trắng có hàm lượng: CaO: 48 - 55,5%,  MgO: 0,16 - 3,25%; cặn không tan (IR) 0,1 - 7%.

Đá vôi màu xám đen chứa hữu cơ có hàm lượng CaO: 44,35 - 49%; MgO từ 0,3 - 2,5%, (IR): 9 - 13,6%.

d) Kết quả tính trữ lượng

Trữ lượng mỏ được tính theo 3 cấp: Cấp B, cấp C1, cấp C2
Cấp B: 29.783 tấn, cấp C1: 73.632 tấn, cấp C2:  43.247 tấn. 

Tổng trữ lượng toàn mỏ B + C1 + C2: 146.662.000 tấn.

đ) Khả năng sử dụng

 Với thành phần và chất lượng như trên đảm bảo yêu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Đá vôi được sử dụng làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Thanh Trường và Nhà máy xi măng Sông Gianh.

9.6.2. Mỏ đá vôi xi măng - dolomit Áng Sơn 
Mỏ đá thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17014'30" vĩ độ Bắc

106039'43" kinh độ Đông

Năm 1981, Nhà máy xi măng Áng Sơn xây dựng và dùng đá vôi ở đây làm nguyên liệu. Năm 1982, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tìm kiếm và thăm dò.

Đá vôi - dolomit Áng Sơn thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb). Toàn khối là một đơn nghiêng cắm về Đông Bắc, dao động 60 - 1000( 25 - 350 và phân thành 2 tập rõ ràng:

- Tập dưới: dolomit màu xám tro, phân lớp trung bình, xen kẹp các thấu kính vôi, vôi dolomit. Lớp kẹp dày 1 - 10m. Chiều dày tập 110 - 180m.

- Tập trên: nằm ở phía Đông của mỏ, gồm đá vôi màu xám đen, xám tro, hạt mịn, phân lớp mỏng 0,1 - 0,5m. Trong đá có thấu kính, lớp đá dolomit hoặc vôi - dolomit. Chiều dày lớp kẹp 4 - 10m. Chiều dày tập 20 - 60m.

Thành phần hóa học đá vôi: CaO: 46 - 54%; MgO: 1 - 6%.

Thành phần hóa học dolomit: MgO: 13 - 21%; CaO: 21 - 36%.

Trữ lượng bao gồm:

+ Đá vôi xi măng: Cấp B: 1.439.571 tấn, cấp C1: 1.353.519 tấn, cấp B + C1: 2.793.090 tấn.

+ Dolomit: Cấp C1: 3.416.823 tấn, cấp C2: 7.351.830 tấn, cấp C1 + C2: 10.768.653 tấn.


Đá vôi và dolomit ở đây có nguồn gốc trầm tích. Quy mô mỏ nhỏ, hiện đang được khai thác phục vụ cho Nhà máy xi măng Áng Sơn Quảng Bình.

9.6.3. Đá vôi xi măng Hạ Trang (Lèn Đứt Chân)

Điểm nguyên liệu đá vôi xi măng nằm ở phía Bắc - Đông Bắc Hạ Trang 1km, thuộc xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý:

17045'31" vĩ độ Bắc

106018'10" kinh độ Đông

Mỏ đá vôi xi măng được thăm dò năm 2008 với diện tích 151ha.

Vùng phân bố đá vôi có mặt các hệ tầng sau:

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) gồm: chủ yếu đá vôi màu xám đen, xám trắng phân lớp dày đến dạng khối. Các đá vôi trên lộ thành 5 khối kéo dài từ Đức Hóa đến Văn Hóa.

- Bao quanh là trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn gốc sông - biển (amQ22-3) phân bố ở bờ phải sông Rào Nậy gồm bột, sét, cát màu vàng. Dải đá vôi xi măng kéo dài từ Đức Hoá đến Văn Hóa bao gồm 5 khối núi, chiều dài tổng cộng khoảng 16km, rộng 2km, cao trung bình 75m đã được Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm đánh giá ở 4 khu khác nhau: Thanh Sơn, Minh Cầm, Văn Hóa và Hạ Trang.

Đá vôi hạt mịn màu xám, xám trắng xen các lớp đá vôi sinh vật. Đá vôi khá đồng nhất, cấu tạo khối phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần trung bình các ôxyt như sau: CaO: 53,26 - 54,49% (trung bình: 53,78%); Fe2O3: 0,2 - 0,27% (trung bình: 0,22%); MgO: 1,26 - 1,52% (trung bình: 1,34%); CKT: 1,75%.

Ngoài ra còn các tạp chất khác như MgCO3, SO3 thấp. Đá vôi đạt chỉ tiêu đá vôi xi măng. 

Trữ lượng cấp 121 + 122: 153,428 triệu tấn.

9.6.4. Mỏ đá vôi xi măng Lèn Áng 

Mỏ đá thuộc nông trường Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17012'55" - 17013'58" vĩ độ Bắc

106038'28" - 106040'23" kinh độ Đông

Tại đây nhân dân khai thác làm đá xây dựng, nung vôi từ năm 1960. Công ty Cổ phần COSEVCO 6 và Công ty Cơ khí đúc Thắng Lợi thăm dò năm 2010 với diện tích 137ha.

Đây là khối đá vôi lớn nằm trong dải đá vôi Lèn Áng - Lèn Bạc. Đá vôi thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3  cb). Khối kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam 2,6km, rộng 700m với độ cao địa hình 20 - 180m. Đá vôi cắm thoải 20 - 300 về phía Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam và tạo thành một nếp lõm có phương Tây Bắc - Đông Nam. Chiều dày đá vôi 80 - 200m. Đá vôi có màu xám tro, xám đen, đôi nơi xám sáng, cấu tạo dạng khối, đôi nơi phân lớp dày, chiều dày lớp 0,5 - 2m. Đá có hiện tượng calcit hóa yếu, đôi nơi tái kết tinh.

Đây là khối đá vôi có chất lượng tốt dùng cho sản xuất xi măng. Hàm lượng CaO: 52%; MgO: 1,3%; HO (CKT): 0,8; Na2O + K2O: 0,03%; MKN: 43%. Đá vôi có nguồn gốc trầm tích. 

Tổng trữ lượng cấp 121 + 122: 153,428 triệu tấn.

9.6.5. Mỏ đá vôi xi măng - hoá chất Bến Triêm

Mỏ đá thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17016'16" - 17017'53" vĩ độ Bắc

106030'54" - 106033'10" kinh độ Đông

Đá vôi ở đây được khai thác từ năm 1960. Năm 1978, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ lập sơ đồ mỏ, đã lấy 35 mẫu để phân tích hóa cơ bản và hóa toàn phần.

Khối đá vôi khổng lồ Bến Triêm kéo dài hơn 8km theo phương Đông Nam - Tây Bắc, rộng 1 - 2km, phía Bắc giáp sông Long Đại, phía Nam giới hạn bởi đứt gãy phương Đông Bắc - Tây Nam.

Núi đá vôi có độ cao 100 - 500m, địa hình rất phức tạp, nhiều vách dựng đứng hẻm sâu. Đá vôi thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá vôi dạng khối, đôi nơi phân lớp dày không rõ ràng, đá có màu xám, xám tro, xám đen, đôi nơi xám sáng. Nhìn chung đá cắm nghiêng về phía Đông Nam, đôi chỗ Tây Nam với góc dốc 20 - 350. Trong đá có nhiều biểu hiện hóa, dolomit hóa, có các ổ silic - vôi phân bố ở phần rìa khối nơi có các đứt gãy hoạt động. Các ổ dolomit, silic có kích thước nhỏ, không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đá vôi. Chiều dày đá vôi 300 - 400m. Hàm lượng các oxyt trong đá vôi như sau: CaO: 49 - 55%; MgO: 0,8 - 3%; HO (CKT): <3%; MKN 43 - 45%, Fe2O3: 0,1-1%, Na2O + K2O: <0,03%. Các tập đá vôi có chất lượng tốt dày 20 - 100m. Chất lượng đá vôi đủ tiêu chuẩn sản xuất xi măng và cho các ngành công nghiệp khác

Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.365.000.000 tấn đá vôi.

Đá vôi có nguồn gốc trầm tích. Điểm đá vôi có quy mô rất lớn.

9.6.6. Đá vôi xi măng Quy Đạt 
Điểm nguyên liệu đá vôi xi măng nằm ở phía Bắc - Đông Bắc thị trấn Quy Đạt 1,6km; thuộc xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-80-C,D (Bãi Dinh + Minh Hóa), có tọa độ địa lý:

 17048'45" vĩ độ Bắc

105059'08" kinh độ Đông

Điểm nguyên liệu đá vôi xi măng do Đào Xuân Mọc - Đoàn Địa chất 207 mô tả tháng 1/1998 trong quá trình thành lập Bản đồ địa chất loạt Minh Hóa.

Vùng Quy Đạt có mặt các phân vị địa tầng sau:

- Hệ tầng Mục Bài (D2g mb) gồm đá vôi sét, đá phiến sét vôi, đá phiến sét, ít cát kết, đôi nơi có đá phiến sét than, thấu kính mỏng than đá, trong lớp sét vôi chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn, San hô.

- Hệ tầng Đông Thọ (D2g -D3 fr đt) gồm cát kết ít khoáng, cát kết thạch anh màu xám sáng, ít cát bột kết, đá phiến sét.

- Hệ tầng Bằng Ca (D3fr bc) gồm đá phiến silic, đá phiến sét - silic.

- Hệ tầng Xóm Nha (D3-C1 xn) đá vôi vi hạt, đá vôi xám tro, đá vôi xám sáng loang lổ dạng da báo phân lớp dày - dạng khối.

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) cát kết, đá phiến sét, đá phiến sét - silic xen lớp mỏng đá vôi sét.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) đây là địa tầng chủ yếu chứa đá vôi xi măng gồm 3 hệ lớp.

+ Hệ lớp 1 gồm: các đá vôi màu đen, xám đen, đá vôi crinoidea phân lớp trung bình - dày xen ít lớp mỏng đá vôi silic, bề dày 80m.

+ Hệ lớp 2 gồm: dolomit và đá vôi tái kết tinh, đá vôi dolomit phân lớp trung bình, bề dày 200m.

+ Hệ lớp 3: đá vôi xám tro, đá vôi xám sáng phân lớp trung bình đến dày, bề dày 320m.

- Các trầm tích Kainozoi: bao gồm hệ tầng Phú Xuân ([image: image5.wmf]2
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) và trầm tích Holocen hạ - trung (Q21-2).

Đặc điểm đá vôi trong vùng như sau:

a) Đá vôi xi măng hệ tầng Xóm Nha: lộ thành hai dải hẹp ở khu vực thôn Ba Nương cao 150 - 200m, gồm đá vôi vi hạt màu xám tro, đá vôi xám sáng loang lổ dạng da báo, dài 1,5km, rộng 100 - 200m.

Thành phần trung bình các ôxyt của đá vôi (3 mẫu): CaO: 54,00%; MgO: 0,54%; K2O + Na2O: 0,70%; (Fe: 0,16%; MKN: 41,59%; CKT: 1,99%.

Nhìn chung đạt tiêu chuẩn đá vôi xi măng, chỉ có 1 mẫu lượng CKT cao (> 3%).

b) Đá vôi xi măng hệ tầng Bắc Sơn phân bố thành các khối núi khá đồ sộ xung quanh thị trấn Quy Đạt, chia 3 khu A, B, C gồm 8 khối núi.

- Khu A gồm 2 khối:

+ VA1 diện tích 790.000m2, cao trung bình 100m.

+ VA2 diện tích 2.010.000m2, cao trung bình 100m.

- Khu B gồm 4 khối:

+ VB1 diện tích 920.000m2, cao trung bình 75m.

+ VB2 diện tích 40.000m2, cao trung bình 75m.

+ VB3 diện tích 60.000m2, cao trung bình 75m.

+ VB4 diện tích 160.000m2, cao trung bình 75m.

- Khu C gồm 2 khối:

+ VC1 diện tích 165.000m2, cao trung bình 50m.

+ VC2 diện tích 115.000m2, cao trung bình 50m.

Cấu trúc địa chất của khối bao gồm 2 hệ lớp đá vôi sạch xen với 1 hệ lớp đá dolomit. Đá vôi xi măng gồm hệ lớp 1 và hệ lớp 3 hệ tầng Bắc Sơn.

+ Hệ lớp 1: đá vôi màu đen, xám đen, đá vôi Crinoidea phân lớp trung bình đến dày xen ít lớp mỏng đá vôi silic. Thành phần trung bình các ôxyt: CaO: 53,54%; MgO: 1,26%; MnO: 0,004%; K2O + Na2O: 0,52%;  CKT: 1,15%.

Ngoài dùng làm đá vôi xi măng, còn dùng làm đá vôi ốp lát.

+ Hệ lớp 2 là dolomit và vôi dolomit.

+ Hệ lớp 3 gồm 4 phụ hệ lớp: Đá vôi màu xám tro, xám sáng phân lớp trung bình đến dày. Thành phần trung bình các ôxyt CaO: 54,53%; MgO: 0,68%; Na2O + K2O: 0,5%; CKT: 0,2%.

Đá vôi đạt chỉ tiêu xi măng. Khoáng sàng quy mô lớn. Tài nguyên dự báo cấp P2: 346.799.997 tấn.

9.6.7. Đá vôi xi măng Trung Hóa

Điểm nguyên liệu đá vôi xi măng nằm ở phía Tây Bắc Uỷ ban xã Trung Hóa 0,5km, thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-80-C, D (Bãi Dinh + Minh Hóa), có tọa độ địa lý:

17043'5" vĩ độ Bắc

105057'42" kinh độ Đông

Điểm nguyên liệu đá vôi xi măng do Phạm Văn Đường - Đoàn Địa chất 207 mô tả tháng 3 năm 1998 trong công tác đo vẽ bản đồ địa chất tờ Minh Hóa.

Vùng đá vôi xi măng Trung Hóa phân bố các hệ tầng sau:

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) lộ không liên tục bao quanh khối đá vôi gồm: đá phiến sét silic, silic vôi, đá phiến sét, bề dày 200m.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) đây là hệ tầng chứa đá vôi xi măng gồm 3 hệ lớp:

+ Hệ lớp 1: gồm đá vôi màu đen, đá vôi Crinoidea phân lớp trung bình - dày, dày 80m.

+ Hệ lớp 2: gồm dolomit, dolomit xen các lớp mỏng đá vôi đen (sẽ được mô tả ở điểm dolomit dưới đây).

+ Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám, xám tro, xám sáng, đá vôi sinh vật, dày >400m.

- Hệ tầng Phú Xuân ([image: image6.wmf]2

3

1

aQpx

) gặp trong thung lũng gồm bột, sét lẫn cát sạn sỏi màu vàng loang lổ trên mặt bị laterit hóa yếu.

- Trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2) ven dọc suối Ngầm Rinh gồm: sét, bột lẫn ít cát sạn. 
Đá vôi xi măng chủ yếu phân bố ở hệ lớp 1 và hệ lớp 3 của hệ tầng Bắc Sơn lộ ra không liên tục thường bị đứt đoạn kéo dài từ Thanh Liêm đến Yên Phú >2,2km phương Tây Bắc - Đông Nam, rộng 300m, cao 70m, gồm 3 khối núi: Tây Liêm Hóa diện tích 690.000m2, khối Yên Phú 1.550.000m2, khối Ngầm  Rinh 520.000m2.

Theo mặt cắt Thanh Liêm thì đá vôi xi măng nằm trên các lớp dolomit.

Thành phần trung bình các ôxyt theo mặt cắt Thanh Liêm (5m): CaO: 53,27%; MgO: 1,29%; Na2O: 0,42%; K2O: 0,07%; CKT: 0,24%; SiO2: 0,21%; Al2O3: 0,34%; SO3: V; MKN: 42,85%.

Mặt cắt từ Yên Phú đi Ngầm Rinh tương tự mặt cắt Thanh Liêm.

Thành phần trung bình các ôxyt như sau: CaO: 54,00%; MgO: 0,65%; Na2O: 0,29%; K2O: 0,09%; CKT: 0,18%; SiO2: 1,76%; Al2O3: 0,12%; MKN: 42,03%.

Khối đá vôi dọc đường đi Thượng Hóa có thành phần trung bình các ôxyt như sau: CaO: 52,67%; MgO: 1,01%; Na2O: 0,26%; K2O: 0,06%; CKT: 0,87%; MKN: 40,77%; SO3: 0,13%.

Ngoài ra trong diện tích còn có sắt phụ gia, sét xi măng, sét gạch ngói, dolomit sẽ được mô tả ở phần riêng.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 175.168.000 tấn.

9.6.8. Đá vôi xi măng Xuân Sơn (Phúc Trạch) 

Điểm đá vôi xi măng thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17038'00" vĩ độ Bắc

106016'30" kinh độ Đông

Mỏ được Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm phổ tra và đăng ký trong công tác đo vẽ tỷ lệ bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 tờ Đồng Hới.

Mỏ nằm bên bờ trái sông Troóc. Khu vực mỏ có các trầm tích phiến sét xen sét vôi tuổi (D1), cát kết, bột kết, phiến sét (D2e), các trầm tích lục nguyên silic hệ tầng La Khê (C1lk), và các thành tạo dolomit hệ tầng Bắc Sơn. Đá vôi trong mỏ gồm 2 tập lớn: đá vôi màu xám sáng, hạt mịn, cấu tạo khối thuộc tập 1 (C3-P1)1 và đá vôi màu xám, xám tối phân lớp mỏng thuộc tập 2 (C2-P)2. Bao quanh khu mỏ có nhiều đứt gãy lớn đi qua như đứt gãy sông Chày, đứt gãy Khe Ngang.

Đá vôi trong mỏ rất thuần khiết, thành phần chủ yếu là tinh thể calcit. Thành phần hóa học trung bình CaO: 52%, MgO: 0,04-0,5%, cặn không tan MKN: 0,26-2,5%. Chiều dày đá vôi hơn 100m. Đá vôi có đủ tiêu chuẩn sản xuất xi măng.

Mỏ có nguồn gốc trầm tích. 

Trữ lượng đá vôi xi măng cấp B+C1: 79 triệu tấn. 

9.6.9. Đá vôi xi măng Lèn Động 
Điểm đá vôi xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh thuộc tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17017'12" vĩ độ Bắc

106035'36" kinh độ Đông

Điểm đá vôi do Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1978 và khảo sát trong đề án tìm kiếm chì - kẽm, lấy và phân tích 7 mẫu hóa cơ bản đá vôi.

Điểm quặng bao gồm đá vôi, đá vôi dolomit hoá thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3  cb). Đá tạo thành khối lớn, dài 2,5km, rộng 0,5 - 1km. Đỉnh cao nhất 348m, chân núi 30m, kéo dài phương gần Bắc - Nam. Đá phân lớp dày đến dạng khối, màu xám sáng, xám chì. Đá vôi bị dolomit hóa dạng da báo, phần rìa phía Đông bị dolomit hóa mạnh. Hàm lượng CaO: 29,92 - 53,42%; MgO: 1,58 - 22,268%. Chất lượng đá vôi ở đây không đồng nhất.

Theo đoàn Địa chất 406, tài nguyên dự báo cấp P2: 175 triệu m3 đá xây dựng tự nhiên và 9 triệu tấn dolomit có hàm lượng MgO: 18 - 21% (2% dolomit trong khối).

Tuy nhiên theo quy luật chung của hệ tầng Cù Bai, lượng đá vôi và đá dolomit  chiếm 50% mỗi loại. Do đó tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit ở đây có thể lớn hơn nhiều.

Đá vôi có nguồn gốc trầm tích. Mỏ có quy mô lớn, có thể thăm dò và khai thác kết hợp nguyên liệu đá vôi và dolomit.

9.6.10. Đá vôi xi măng Lèn Sắt  
Điểm đá vôi xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, thuộc tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17018'40" vĩ độ Bắc

106034'36" kinh độ Đông

Điểm đá vôi do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ phát hiện năm 1997, tiến hành khảo sát bằng lộ trình địa chất và lấy mẫu phân tích hóa cơ bản đá vôi.

Đá vôi dạng khối, có nơi phân lớp dày không rõ ràng thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá vôi có màu xám, xám đen, vi hạt, vết vỡ dạng vỏ sò. Đá vôi tạo nên khối kéo dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam gần 10km, rộng 2km, cao từ 20 - 450m. Hàm lượng CaO: 52%; MgO: 1,5%; MKN: 43%.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 8.000 triệu tấn đá vôi.


Đá vôi có nguồn gốc trầm tích. Điểm đá vôi này có quy mô rất lớn, nhiều triển vọng tốt.

9.6.11. Đá vôi xi măng Bản Đá Trơn 
Điểm đá vôi xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17013'20" vĩ độ Bắc

106056'05" kinh độ Đông

Điểm đá vôi do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ phát hiện năm 1997, sau đó tiến hành các lộ trình địa chất tìm kiếm trong đề án tìm kiếm chì - kẽm Mỹ Đức.

Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối, màu xám, xám đen, nhiều nơi xám sáng. Đá vi hạt, vết vỡ dạng vỏ sò, mảnh vỡ sắc cạnh. Đá thuộc trầm tích hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá vôi cùng nằm trong dãy đá vôi Mường Lống từ Bến Triêm đến Bản Cây Sung. Khối đá vôi rất lớn, diện tích 8km2, chiều cao trung bình 150m. Đá vôi có chất lượng tốt, hàm lượng CaO: 52%, MgO: 1,5%, MKN: 43%. Có những ổ nhỏ đá vôi bị dolomit hóa, kích thước 0,5 - 1,9m ven rìa khối.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 3.000 triệu tấn.


Đá vôi có nguồn gốc trầm tích. Quy mô điểm quặng rất lớn, có triển vọng làm đá vôi xi măng và các ngành công nghiệp khác.


9.6.12. Đá vôi xi măng Đại Hòa 
Điểm đá vôi thuộc xã Sơn Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-A (Tuyên Hóa), có tọa độ địa lý: 

17013'20" vĩ độ Bắc

106056'05" kinh độ Đông

Khối kéo dài 3km theo phương Tây Bắc - Đông Nam, chiều rộng 1km, thuộc hệ tầng Bắc Sơn tuổi Carbon - Permi. Đá vây quanh bao gồm các trầm tích hệ tầng La Khê và phun trào Trias hệ tầng Đồng Trầu.

Theo các quan sát sơ bộ, đá vôi có chất lượng tốt, nhiều hang hốc, có khả năng sử dụng cho công nghiệp sản xuất xi măng hoặc vật liệu xây dựng.

9.6.13. Đá vôi xi măng Thạch Hóa
Điểm đá vôi nằm trên địa bàn xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-A (Tuyên Hóa), có tọa độ địa lý:

17051'00'' vĩ độ Bắc

106007'12'' kinh độ Đông

Trên bình đồ điểm quặng bao gồm nhiều khối đá có kích thước từ 0,5 - 1km2. Đá vôi màu xám xanh, cấu tạo phân lớp dày. Trong khối có nhiều hang động có chứa phân dơi.

Theo các quan sát chung, đá vôi có chất lượng tốt, có thể sử dụng làm nguyên liệu xi măng.

9.6.14. Đá vôi xi măng Thanh Hóa

Điểm đá vôi thuộc địa bàn xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-80-B (Kim Lũ), có tọa độ địa lý:

17058'12'' vĩ độ Bắc 

105034'48'' kinh độ Đông 

Khối chính nằm ngay trên đường đi ngã ba Khe Ve. Đây là khối đá vôi kích thước nhỏ chừng 1km2, thuộc hệ tầng Bắc Sơn, vây xung quanh là các trầm tích hệ tầng La Khê.

Đá vôi màu xám xanh, cấu tạo phân lớp, chất lượng tốt, có thể khai thác làm nguyên liệu xi măng và vật liệu xây dựng.

9.6.15. Đá vôi xi măng – hóa chất Kim Lũ 

Điểm đá vôi xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-80-B (Kim Lũ), có tọa độ địa lý:

17056' 20" vĩ độ Bắc

105058'27" kinh độ Đông

Điểm đá vôi do Dương Duy Sằn phát hiện năm 1980, được Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc thăm dò năm 2010 với diện tích 63ha.

Khối đá vôi tạo thành một dải kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam có xen các lớp sét - vôi, phiến sét, phiến silic thuộc hệ tầng La Khê (C1 lk). Đá vôi gồm 2 khối tạo thành dải kéo dài 2,5km, rộng 0,5km, cao 80 - 100m. Đá có màu xám, xám nhạt, hạt mịn, phân lớp mỏng đến trung bình. Hàm lượng các oxyt SiO2: 0,53%; Fe2O3: 0,33%; CaO: 55,19%; MgO: 0,1%.

Hiện Công ty đang lập báo cáo kết quả thăm dò và trình hội đồng trữ lượng khoáng sản phê duyệt và lập dự án đầu tư khai thác.

9.6.16. Đá vôi xi măng Bãi Sai
Điểm đá vôi xã Xuân Hoá và Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-80-B (Kim Lũ), có tọa độ địa lý: 

17051'00'' vĩ độ Bắc

105055'48'' kinh độ Đông

Khối đá vôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn, có quy mô lớn trên diện tích hàng chục km2, nằm phía Tây đường nối liền Khe Ve với huyện lỵ Minh Hóa. Vây quanh chúng là các trầm tích sericit hệ tầng Mường Lống và các trầm tích Devon. 

Theo các quan sát sơ bộ, các đá vôi có chất lượng tốt, tương tự các khối đá vôi xi măng khác thuộc hệ tầng Bắc Sơn.

9.6.17. Đá vôi xi măng Hóa Tiến 
Điểm đá vôi xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-80-B (Kim Lũ), có tọa độ địa lý: 

17050'24''  vĩ độ Bắc 

105052'12'' kinh độ Đông

Khối đá vôi có kích thước lớn, thuộc hệ tầng Bắc Sơn. Vây quanh chúng là các trầm tích sericit hệ tầng Mường Lống và các trầm tích Devon. 

Theo các quan sát sơ bộ, các đá vôi có chất lượng tốt, tương tự các khối đá vôi xi măng khác thuộc hệ tầng Bắc Sơn. Điều kiện khai thác thuận lợi gần đường giao thông lớn. 

9.6.18. Đá vôi xi măng Lèn Khe Ngang 
Điểm đá vôi xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17018'07" vĩ độ Bắc

106034'43" kinh độ Đông

Điểm đá vôi được Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1977. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát và lấy mẫu phân tích hoá cơ bản đá vôi, mang tính phát hiện năm 1997.

Đá vôi ở đây thuộc trầm tích của hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá vôi dạng khối, màu xám, xám tro, xám đen, vi hạt. Thỉnh thoảng gặp các ổ nhóm sét vôi, silit vôi. Phần rìa khối ở phía Bắc và phía Đông có hiện tượng dolomit hoá từng đám nhỏ 0,5 - 0,7m. Đây là khối đá vôi rất lớn, diện tích khảo sát mới khống chế 4km2 với chiều cao trung bình 150m. Chất lượng đá vôi tốt có thể dùng cho xi măng và nhiều ngành công nghiệp khác. Hàm lượng CaO: 51,95 - 55,25%; MgO: 0,92 - 3,38%.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 1.500 triệu tấn đá vôi xi măng.

Đá vôi có nguồn gốc trầm tích. Điểm đá vôi này quy mô lớn, có triển vọng tốt.

9.6.19. Tổng quan về nguyên liệu đá vôi xi măng 

Các mỏ đá vôi xi măng Quảng Bình phân bố rộng rãi với hai mức tuổi như sau:

- Mức tuổi Carbon - Permi hệ tầng Bắc Sơn: Quy mô mỏ lớn, đá vôi thường sạch, ít dolomit, thường đi cùng với các lớp sét và silicit. Các mỏ tiêu biểu là Thanh Thủy, Hà Trang, Quy Đạt.

- Mức tuổi Devon hệ tầng Cù Bai: Phân bố chủ yếu ở khu vực phía Nam tỉnh thuộc huyện Lệ Thuỷ. Quy mô phân bố nhỏ hơn, thường chiếm các diện tích không lớn, địa hình không phức tạp so với đá vôi Carbon - Permi. Trong các khối núi, các tập đá vôi thường đi cùng với các tập dolomit vôi và vôi dolomit hoặc dolomit tinh khiết. Lượng các đá dolomit thường chiếm 50% so với các đá vôi. Do vậy, trong một mỏ có thể khai thác tổng hợp vôi xi măng, đá dolomit và vật liệu xây dựng. Các điểm - mỏ điển hình như Áng Sơn, Rào Đá, Lèn Đông.

Trong số đó có 2 mỏ đã được thăm dò và đưa vào khai thác. Đó là mỏ đá vôi xi măng Tiến Hóa và mỏ đá vôi xi măng Lèn Áng khai thác phục vụ cho sản xuất xi măng.  

9.7. Đá vôi ốp lát
Các đá xây dựng bao gồm: Đá vôi, dolomit, granit và các loại đá cát kết phân bố rất rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Đá ốp lát liên quan với các tầng đá vôi, dolomit. Các khối granit quy mô phân bố hẹp hơn, cần đảm bảo các tiêu chí về màu sắc, độ nguyên khối.

Liên quan với trầm tích hệ tầng Long Đại còn có mặt các đá silicit màu đỏ. Tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy rằng, các trầm tích silicit màu đỏ bị nứt vỡ nhiều, kích thước các cục tảng không lớn, thường từ 5 - 20cm, do đó ít có giá trị.

Các tài liệu và kết quả tổng hợp trên bản đồ chỉ chú ý đến các loại đá vôi ốp lát, đá granit xây dựng và ốp lát, cát kết xây dựng. Các loại đá vôi và dolomit xây dựng thông thường do quy mô rất rộng rãi nên không được thể hiện trên bản đồ. Trên bản đồ đã đăng ký 6 điểm - mỏ đá xây dựng và ốp lát. Trong số đó có 2 điểm - mỏ đá vôi  ốp lát, 2 điểm đá vôi xây dựng, 1 điểm - mỏ đá granit xây dựng - ốp lát, 2 điểm - mỏ cát xây dựng.

9.7.1. Đá vôi ốp lát Xóm Nha 
Điểm quặng nằm ở phía Tây Bắc thị trấn Quy Đạt 2km, thuộc xã Xuân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-C, D (Bãi  Dinh + Minh  Hoá), có tọa độ địa lý:
17048'40" vĩ độ Bắc

105056'38" kinh độ Đông

Điểm quặng do Đào Xuân Mọc - Đoàn Địa chất  207 phát hiện tháng 12/1998.
Trong vùng có mặt các hệ tầng sau:

- Hệ tầng Mục Bài (D2g mb) phân bố tạo dải phương Tây Bắc - Đông Nam gồm: đá phiến sét vôi; đá phiến sét than chứa thấu kính, than chứa phong phú Tay cuộn và San hô.

- Hệ tầng Đông Thọ (D2 g - D3 fr đt) lộ không đầy đủ tạo dải nằm chuyển tiếp từ hệ tầng Mục Bài gồm chủ yếu: cát kết ít khoáng, cát kết thạch anh màu xám sáng xen ít cát bột kết.

- Hệ tầng Bằng Ca (D3fr bc) phân bố viền quanh các chỏm đá vôi hệ tầng Xóm Nha (D3-C1 xn): đá phiến sét, đá phiến sét silic.

- Hệ tầng Xóm Nha (D3-C1 xn) phân bố thành chỏm kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam, tạo các nhân nếp lõm trong cấu trúc Devon. Thành phần gồm: đá vôi silic, đá vôi xám tro phân lớp dày đến dạng khối, phần trên là đá vôi loang lổ, dạng ngoằn ngoèo, đá vôi xám sáng phân lớp dày hoặc dạng khối.

Đây chính là tầng chứa đá vôi ốp lát. Đá vôi ốp lát là đá vôi phân dải, loang lổ, trong vùng có 2 dải đá vôi kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam khoảng 1,5km, rộng 100 - 200m, cao 150 - 200m.

Đá vôi loang lổ màu xám sáng (kiểu da báo), phân dải ngoằn ngoèo (dải trắng xen sẫm màu) phân lớp dày. Đá có thế nằm thoải 300 ( 300. Hệ thống khe nứt không theo phương nào chủ đạo, kích thước và độ mở của khe nứt từ 0,1 - 0,3mm, mật độ khe nứt 1- 2 khe nứt/1m2, khả năng tách khối 1 - 2m3.

Các tính chất cơ lý của đá ốp lát như sau:

- Độ hút nước (W): 0,2 - 0,3%, trung bình: 0,24%.

- Dung trọng tự nhiên ((tn): 2,69 - 2,71 g/cm3, trung bình: 2,7 g/cm3.

- Dung trọng khô ((k): 2,68 - 2,7 g/cm3; trung bình:2,69 g/cm3.

- Tỷ trọng ((): 2,71 - 2,72 g/cm3, trung bình: 2,71 g/cm3.

- Độ lỗ rỗng ((): 0,74 - 1,11% , trung bình: 0,86%.
- Cường độ nén khô ((nk): 1.040 - 1.254 kg/cm2; trung bình: 1.174 kg/cm2.

- Cường độ nén bão hòa ((bh): 913 – 1.230 kg/cm2; trung bình: 1.104 kg/cm2.

- Cường độ kéo ((k): 85 – 100 kg/cm2, trung bình: 90,6 kg/cm2.

- Hệ số kiên cố (f): 10 - 12,  trung bình: 11,3.

- Hệ số biến mềm (k): 0,8 - 0,98 , trung bình: 0,93.

- Độ mài mòn: 1,22 - 2,27, trung bình: 1,73 g/cm2 ( 600m.
- Hệ số chống va đập: 5,5 - 6,5, trung bình: 5,83.

- Độ phản quang: 75%.

- Cường độ phóng xạ (I): 7.10-4%Utđ

Kết quả phân tích carbonat CaO: 54%; MgO: 0,54%; Na2O + K2O: 0,69%; CKT: 1,82%; MKN: 41,59%.

Trữ lượng dự báo cấp P2: 4.666.666m3.

9.7.2. Đá vôi ốp lát Yên Đức 
Điểm đá vôi xã nằm ở phía Bắc thị trấn Quy Đạt 2,5km, thuộc xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-C, D (Bãi Dinh + Minh Hóa), có tọa độ địa lý:

17049'13" vĩ độ Bắc

105059'37" kinh độ Đông

Điểm quặng do  Đào Xuân Mọc - Đoàn  Địa chất 207 phát hiện tháng 12/1997.

Trong vùng có các hệ tầng sau:

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) phân bố ở phía Bắc gồm: cát kết, đá phiến sét, đá phiến silic, đá phiến sét - silic xen kẹp các lớp đá silic vôi.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) gồm 3 hệ lớp:

+ Hệ lớp 1: gồm đá vôi màu đen, xám tro, xám đen, đá vôi crinoidea xen ít đá vôi silic.

+ Hệ lớp 2: chủ yếu là đá dolomit, đá vôi tái kết tinh màu xám sáng, phân lớp dày dạng khối.

+ Hệ lớp 3: đá vôi xám tro, xám đen hạt mịn xen đá vôi màu trắng xám, dạng khối.

Các đá vôi ốp lát thuộc hệ lớp 1 hệ tầng Bắc Sơn có 2 loại sau:

+ Đá vôi màu đen, xám đen, đá vôi phân lớp trung bình đến dày xen ít lớp vôi silic mỏng (3 - 5cm), ít khe nứt, khả năng tách khối trung bình (1m3), cắm thoải 200 ( 30.

Các tính chất cơ lý của đá (MH.6061):

- Độ hút nước (W): 0,21%.

- Dung trọng tự nhiên ((tn): 2,71 g/cm3.

- Dung trọng khô ((k): 2,7 g/cm3.

- Tỷ trọng ((): 2,72 g/cm3.

- Độ lỗ rỗng ((): 0,74%.

- Cường độ nén khô ((nk): 1.242 kg/cm2.

- Cường độ nén bão hòa ((bh): 1.124 kg/cm2.

- Cường độ kéo ((k): 87 kg/cm2.

- Hệ số kiên cố (f): 12.

- Hệ số biến mềm (k): 0,9.

- Hệ số chống va đập: 6.

- Cường độ phóng xạ (I): 3.10-4% Utđ

- Độ phản quang: 84%.

+ Đá vôi crinoidea màu xám đen, phân lớp trung bình (0,8 - 1m) chứa phong phú các đốt Huệ biển bị calcit hoá, hình tròn, elíp dạng đồng tâm, có đường kính 2 - 5mm, xen các lớp đá vôi sinh vật dày khoảng 5m là đá vôi xám đen chứa phong phú các vỏ brachiopoda bị calcit hoá màu trắng, hình dạng như cái liềm. Đá ít nứt nẻ, khả năng tách khối lớn (> 1m3). Cả 2 loại đá trên khi mài láng sẽ cho màu sắc và độ bóng đẹp (MH.6040). Các tính chất của đá vôi crinoidea như sau:

- Độ hút nước (W): 0,29%.

- Dung trọng tự nhiên ((tn): 2,71 g/cm3.

- Dung trọng khô ((k): 2,70 g/cm3.

- Tỷ trọng ((): 2,72 g/cm3.

- Độ lỗ rỗng ((): 0,74%.

- Cường độ nén khô ((nk): 1.860 kg/cm2.

- Cường độ nén bão hòa ((bh): 1.766 kg/cm2.
- Cường độ kéo ((k): 100 kg/cm2.

- Hệ số kiên cố (f): 18.

- Hệ số biến mềm (k): 0,95

- Độ mài mòn: 1,04 g/cm2 ( 600m.
- Hệ số chống va đập: 5,5.

- Cường độ phóng xạ (I): 3.10-4% Utđ.

- Độ phản quang: 80%.


Tài nguyên dự báo cấp  P2: 14.833.333m3.

9.7.3. Granit ốp lát và xây dựng Khe Coòng

Mỏ đá granit nằm trong tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn) có tọa độ địa lý: 

17033'12'' vĩ độ Bắc

105025'48'' kinh độ Đông

Mỏ đá phân bố trên địa bàn các xã Hưng Trạch, Phú Định, Sơn Trạch thuộc huyện Bố Trạch. Đây là một phần của khối granit Đồng Hới, mức tuổi Paleozoi. Granit lộ dọc theo Đường 15A, hầu hết không bị phủ và ít bị phong hóa.

Đá granit có màu xám, xám trắng, phần rìa có hàm lượng mica cao, phần trung tâm hàm lượng mica không đáng kể. Độ hạt thường trung bình, đôi chỗ có cấu tạo porphyr, ít bị nứt nẻ, có thể khai thác được các khối có kích thước 1 x 1m và lớn hơn. 

Tài nguyên dự báo rất lớn, đến nhiều triệu m3. 

Công ty Lâm công nghiệp Long Đại đang xin đầu tư khai thác thử nghiệm.

Để có thể khai thác cần phải tiến hành công tác nghiên cứu chi tiết, thăm dò, đánh giá chất lượng nhất là tính nguyên khối và khả năng khai thác chế biến.

9.8. Đá xây dựng 

9.8.1. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Km37 - quốc lộ 12A

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Km37 - quốc lộ 12A thuộc địa phận xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Tây Bắc sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 200 - 350m, diện tích khoảng 10ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°44'16"vĩ độ Bắc
105°46'19" kinh độ Đông

Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

 Thành phần hóa học: CaO: 45,3 - 50%; MgO: 1,2 - 2,5%.

 Tài nguyên dự báo: 5 triệu m3.
9.8.2. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Bãi Dinh
Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Bãi Dinh thuộc địa phận xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Đông Nam đường quốc lộ 12A, độ cao tuyệt đối từ 160 - 380m, diện tích khoảng 10ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°45'23"vĩ độ Bắc
105°46'23" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 50%; MgO: 1,0 - 3%.

Tài nguyên dự báo: 5 triệu m3.
9.8.3. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Hà Nông

Khu vực đá vôi xây dựng Hà Nông thuộc địa phận xã Dân Hóa, huyện Minh  Hóa, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 

17°48'44" vĩ độ Bắc
105°46'13" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê (C1lk) có màu xám đen, phân lớp vừa.

Chất lượng khoáng sản: 

- Cường độ nén bão hòa: 1.000 - 1.100 kg/cm2.

 - Cường độ kéo: 80 – 85 kg/cm2.

Tài nguyên dự báo: 0,06 triệu m3.

9.8.4. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cà Xái

Khu vực mỏ đá vôi làm vât liệu xây dựng thông thường Lèn Cà Xái thuộc địa phận xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Tây Bắc đường Hồ Chí Minh, độ cao tuyệt đối từ 120 - 210m, diện tích khoảng 15ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°52'59" vĩ độ Bắc
105°50'46" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

 Thành phần hoá học: CaO: 45,7 - 48%; MgO: 1,0 - 3%.

Tài nguyên dự báo: 15 triệu m3.

9.8.5. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Đa Năng

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Đa Năng thuộc địa phận xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía phía Tây đường Hồ Chí Minh, độ cao tuyệt đối từ 200 - 450m, diện tích khoảng 45ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°17'37" vĩ độ Bắc
105°54'00" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay- Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 44,4 - 49%; MgO: 0,8 - 2%.

Tài nguyên dự báo: 45 triệu m3.
9.8.6. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Ngầm Rinh

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Ngầm Rinh thuộc địa phận xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Đông đường Hồ Chí Minh, độ cao tuyệt đối từ 180 - 420m, diện tích khoảng 85ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°43'52" vĩ độ Bắc
105°57'39" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có đá màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,7 - 48%; MgO: 1,2 - 2,7%.

Tài nguyên dự báo: 45 triệu m3.
9.8.7. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Bạt Nạt

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Bạt Nạt thuộc địa phận xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Đông Nam thôn Bà Nương xã Xuân Hóa, độ cao tuyệt đối từ 200 - 350m, diện tích khoảng 20ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°48'41" vĩ độ Bắc
105°56'36" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có đá màu xám đen, cấu tạo phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 48%; MgO: 1,20 - 2,6%.

Tài nguyên dự báo: 20 triệu m3.
9.8.8. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung

Khu vực đá vôi xây dựng Lèn Hung thuộc địa phận xã Yên Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 

17°49'41" vĩ độ Bắc
105°57'58" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê (C1lk ) có màu xám đen, phân lớp vừa.

- Cường độ nén bão hoà: 920 - 1.100 kg/cm2.

- Cường độ kéo: 82 - 85 kg/cm2.

Tài nguyên dự báo: 0,1 triệu m3.
9.8.9. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Lạc Thiện

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Lạc Thiện thuộc địa phận xã Minh Hóa và Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Bắc sông Rào Nan, độ cao tuyệt đối từ 170 - 340m, diện tích khoảng 25ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°47'28" vĩ độ Bắc
106°00'32" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 44,4 - 50%; MgO: 1,3 - 3,1%.

Tài nguyên dự báo: 25 triệu m3.
9.8.10. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Ông Bắc

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Ông Bắc thuộc địa phận xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Bắc đường sắt Bắc Nam, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Diện tích khoảng 4,8ha. Thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-44-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

18°02'32"vĩ độ Bắc
105°50'59"kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,94 - 48%; MgO: 1,2 - 3%.

Tài nguyên dự báo: 1,5 triệu m3.
9.8.11. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Thống Lĩnh

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Thống Lĩnh thuộc địa phận xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Bắc đường sắt Bắc Nam, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Mỏ thăm dò năm 2011 với diện tích khoảng 11,26ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-44-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

18°02'32" vĩ độ Bắc
105°50'59" kinh độ Đông

Đá vôi Lèn Thống Lĩnh có màu xám trắng, có nơi màu xám đen loang lỗ. Đá có cấu tạo định hướng.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối, mẫu hóa cơ bản như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 8,42%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,15%.
Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,21%.

Khối thể tích xốp: 1,43g/cm3.
- Về tính chất cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.173,55 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hoà: 1.100,29 daN/cm2 .

Cường độ kháng kéo: 79,16 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 41000’
Độ hút nước: 0,29%.

Độ nén đập trong xi lanh: 10,64%.

Độ mài mòn Losangeles: 21,03%.

- Về thành phần hoá học trung bình:

 Hàm lượng CaO: 47,68%.

 Hàm lượng MgO: 6,54%.

CKT: 0,8%.

MKN: 43,67%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 3.006.788m3.
9.8.12. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Lâm Hóa

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Lâm Hóa thuộc địa phận xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Đông đường Hồ Chí Minh, độ cao tuyệt đối từ 150 - 310m, diện tích khoảng 35ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-56-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°56'23" vĩ độ Bắc
105°48'38" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có đá màu xám đen, phân lớp vừa.

 Thành phần hoá học: CaO: 43,4 - 48%; MgO: 0,8 - 2,3%.

Tài nguyên dự báo: 30 triệu m3.
9.8.13. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung Ba Tâm

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung Bà Tâm thuộc địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Bắc sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Mỏ đá thăm dò năm 2010 với diện tích  6,7ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°54'51" vĩ độ Bắc
106°00'53" kinh độ Đông

Kết quả phân tích mẫu trong giai đoạn thăm dò 17 mẫu có hàm lượng CaO thay đổi: thấp nhất 43,73%, cao nhất 53,59%; hàm lượng MgO: thấp nhất 1,38%, cao nhất 5,23%; cặn không tan từ 0,36 - 17,72%; mất khi nung từ 35,21 - 43,89%. 
- Đặc tính cơ lý của đá vôi dạng dăm lấy ở trong các công trình hào rãnh Lèn Hung Ba Tâm 35 mẫu cơ lý dạng dăm, 10 mẫu cơ lý dạng khối như sau:
- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 6,15%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,15%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,22%.

Khối thể tích xốp: 1,431 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 960,3 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 888,92 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 77,89 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 35082’
Độ hút nước: 0,28%.

Độ nén đập trong xi lanh: 15,41%.

Độ mài mòn Losangeles: 22,53%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 5.148.110 triệu m3.
9.8.14. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Thượng Lào

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Thượng Lào thuộc địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thị trấn Đồng Lê khoảng 3km về phía Bắc - Đông Bắc. Phân bố  ở sườn Nam sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 50 - 150m, diện tích khoảng 20ha, thuộc địa phận xã xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hoá, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°54'10" vĩ độ Bắc
106°01'33" kinh độ Đông
Khu vực mỏ đá được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs), màu xám đen, cấu tạo khối, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 50%; MgO: 1,0 - 3%.

Tài nguyên dự  báo: 15 triệu m3.
9.8.15. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Xuân Canh

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Xuân Canh thuộc địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Đông Bắc đường sắt Bắc Nam, độ cao tuyệt đối từ 150 - 350m, diệntích khoảng 146ha. Thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:
17°53'19" vĩ độ Bắc
106°02'38" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 48%; MgO: 1,3 - 3,1%.

Tài nguyên dự báo 100 triệu m3.
9.8.16. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Ong

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Ong thuộc địa phận xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Tây sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m, diện tích khoảng 61ha. Trong đó Công ty TNHH Vạn Xuân đã thăm dò năm 2011 với diện tích 3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°52'29" vĩ độ Bắc
106°04'23" kinh độ Đông

Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Kết quả phân tích 12 mẫu cơ lý dạng dăm, 6 mẫu cơ lý dạng khối, như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 6,18%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,17%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,22%.

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.
- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.043 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 817,67 daN/cm2. 

Cường độ kháng kéo: 75,72 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 35053’
Độ hút nước: 0,24%.

Độ nén đập trong xi lanh: 11,9%.

Độ mài mòn Losangeles: 22,61%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 1.496.312m3.
9.8.17. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai thuộc địa phận xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Tây Nam Quốc lộ 12A, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m, diện tích khoảng 17ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°49'25" vĩ độ Bắc
106°06'49" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,7 - 17,8%; MgO: 1,1 - 3%.

Tài nguyên dự báo: 8,5 triệu m3.

9.8.18. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cây Trổ (Hung Mè)
Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cây Trổ (Hung Mè) thuộc địa phận xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Bắc đường quốc lộ 12A, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Diện tích khoảng 110ha,  thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°50'32" vĩ độ Bắc
106°07'40" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 44,84 - 48%; MgO: 1,30 – 3,3%.

Tài nguyên dự báo 110 triệu m3.
9.8.19. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Minh Cầm

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Minh Cầm thuộc địa phận xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm ở phía Tây Nam quốc lộ 12A, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m, diện tích khoảng 6ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°49'44" vĩ độ Bắc
106°08'58" kinh độ Đông

Đá vôi tuổi Cacbon – Pecmi, hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Phân lớp vừa, màu xám đen.

Khu vực đá vôi được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. 

Thành phần hoá học: CaO: 45,7 - 17,8%; MgO: 1,1 - 3%.
Tài nguyên dự báo 5 triệu m3.

9.8.20. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Vụng

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Vụng thuộc địa phận xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Mỏ đá vôi thăm dò năm 2011 với diện tích 8,2ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:
17°45'31" vĩ độ Bắc
106°17'59" kinh độ Đông

Đá vôi tuổi Cacbon – Pecmi: hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs), phân lớp dày.

Thành phần hoá học trung bình: CaO: 46,25%; MgO: 6,95%; CKT: 1,88%; MKN: 43,35%.
Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 6,51%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,183%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,368%.

Khối thể tích xốp: 1,431 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 727,69 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 670,81 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 99,26 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 41051’
Độ hút nước: 0,31%.

Độ nén đập trong xi lanh: 15,41%.

Độ mài mòn Losangeles: 25,31%. 

Trữ lượng cấp 121 + 122: 3.594.662m3.

Hiện nay, Công ty cổ phần 207 và Công ty TNHH Khánh Sơn đang khai thác.

9.8.21. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung thuộc địa phận xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 50 - 250m. Mỏ đá do Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính và Công ty cổ phần khai thác, sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành thăm dò năm 2010 với diện tích 14,75ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°47'38" vĩ độ Bắc
106°13'05" kinh độ Đông

Đá vôi tuổi Cacbon – Pecmi, hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs), phân lớp dày.
Thành phần hoá học: CaO: 48,0 - 53,36%; MgO: 1,9 - 4,0%.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối và mẫu hoá cơ bản như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 6,702%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,146%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,273%.

Khối thể tích xốp: 1,436 g/cm3.
- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 826,72 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bảo hoà: 961,78 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 48,67 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 38047’
Độ hút nước: 0,11%.

Độ nén đập trong xi lanh: 13,08%.

Độ mài mòn Losangeles: 28,51%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 7.210.694m3.
9.8.22. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Minh Cầm

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Minh Cầm thuộc địa phận xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 50 - 250m. Mỏ đá do Công ty Cổ phần khai thác, sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành thăm dò năm 2010 với diện tích khoảng 63,48ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°47'58" vĩ độ Bắc
106°12'10" kinh độ đông

Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) có màu xám đen, cấu tạo khối, phân lớp vừa.
Kết quả phân tích 313 mẫu cơ lý dạng dăm, 100 mẫu cơ lý dạng khối, cụ thể như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt %: 

Hàm lượng hạt mềm yếu %: 

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét %: 

Khối thể tích xốp g/cm3: 

Chưa có bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 957,5 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 913,5 daN/cm2. 

Cường độ kháng kéo: 81 daN/cm2. 

Góc nội ma sát (độ): 38000’
Độ ẩm: 0,14%. 

Độ nén đập trong xi lanh: 15,55%.

Độ mài mòn Losangeles: 30,55%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 55.800.267m3.
9.8.23. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Bạch Mã

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Bạch Mã, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch và xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nằm về phía Nam đường tàu hỏa đoạn chạy qua xã Quảng Tiên, độ cao tuyệt đối từ 185m, diện tích khoảng 6,2ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Quảng Tiên, tờ số 1, có tọa độ địa lý:

17°45'18" vĩ độ Bắc
106°17'36" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, cấu tạo khối, phân lớp dày.

Thành phần hoá học: CaO: 46,4 - 48%;  MgO: 1,0 - 5%.

Tài nguyên dự báo: 3,5 triệu m3.
9.8.24. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Hung Đồng Thọ và Đồng Hung

Khu vực đá vôi xây dựng Hung Đồng Thọ và Đồng Hung thuộc địa phận xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 10ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-A, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 

17°46'07" vĩ độ Bắc
106°09'22" kinh độ Đông

Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, màu xám đen, được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. 
- Cường dộ nén bão hòa: 1.000 - 1.120 kg/cm2.

- Cường độ kéo: 85 - 90 kg/cm2.

Tài nguyên dự  báo: 0,4 triệu m3.
9.8.25. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Vịnh

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Vịnh thuộc địa phận xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam sông Gianh, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m, diện tích khoảng 20ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-B-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°45'22" vĩ độ Bắc
106°19'25" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

 Thành phần hoá học: CaO: 45,74 – 47,8%; MgO: 1,3 – 3,2%.

Tài nguyên dự báo: 20 triệu m3.
Hiện nay Công ty TNHH Thái Bình đang lập hồ sơ xin giấy phép thăm dò.

9.8.26. Đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Lau 

Khu vực mỏ đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Lau thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Tây quốc lộ 1A, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Mỏ đá do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Nam, Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO, Công ty Khoáng sản Đá Việt, Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc thăm dò năm 2011 với diện tích khoảng 19,3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B-b, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°56'17"vĩ độ Bắc
106°28'05"kinh độ Đông

Đá Riolit xây dựng thuộc đá phun trào hệ tầng Đồng Trầu (T2ađt) có màu xám xanh.
Thành phần khoáng vật: Riolit, dacit, andesit. Cấu tạo khối, rắn chắc. 

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 5,204%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 24,30%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,641%.

Khối thể tích xốp: 1,451 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.005,53 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 929,50 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 55,89 daN/cm2.

Độ nén đập trong xi lanh: 16,09%.

Độ mài mòn Losangeles: 20,17%.

Góc nội ma sát (độ): 41050’
Lực dính kết trong C: 48,75 kg/cm2.

- Về thành phần hoá học trung bình:

 Hàm lượng SiO2: 84,17%.

 Hàm lượng A12O3: 1,18%.

 Hàm lượng Fe2 O3: 3,82

 Hàm lượng CaO: 4,27%.

 Hàm lượng MgO: 0,92%.


Trữ lượng cấp 121 + 122: 21.968.881m3. 
9.8.27. Đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Chay

Khu vực mỏ đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Chay thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở sườn phía Tây quốc lộ 1A, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Mỏ đá do Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Công ty cổ phần khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành, Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Quảng Bình thăm dò năm 2011 với diện tích  35ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B-b, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°55'42" vĩ độ Bắc
106°27'50" kinh độ Đông

Đá Riolit xây dựng thuộc đá phun trào hệ tầng Đồng Trầu (T2ađt) có màu xám xanh.

Thành phần thạch học: Riolit, dacit, andesit. Cấu tạo khối, rắn chắc.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, cơ lý dạng khối và hoá cơ bản như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 5,204%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 24,3%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,641%.

Khối thể tích xốp: 1,451 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.005,53 daN/cm2.

Cường độ kháng nén khô: 929,50 daN/cm2.

Độ nén đập trong xi lanh: 16,09%.

Độ mài mòn Losangeles: 20,17%.

- Về thành phần hoá học trung bình:

 Hàm lượng SiO2: 84,17%.

 Hàm lượng A12O3: 1,18%.

 Hàm lượng Fe2 O3: 3,82%.

 Hàm lượng CaO: 4,27%.

 Hàm lượng MgO: 0,92%.


Trữ lượng cấp 121 + 122: 29.108.158m3.
9.8.27. Đá làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Cuồi

Khu vực đá riolit làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Cuồi thuộc địa phận thôn Đông Hưng xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mỏ đá do Công ty khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh thăm dò năm 2010 với diện tích khoảng 3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-B, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 

17°55'08" vĩ độ Bắc
106°27'51" kinh độ Đông

Đá xây dựng thuộc hệ tầng Đồng Trầu có màu xám đen, phân lớp vừa.

Kết quả phân tích 16 mẫu cơ lý dạng dăm, cơ lý dạng khối và hoá cơ bản, như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 5,204%

Hàm lượng hạt mềm yếu: 24,3%

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,641%

Khối thể tích xốp: 1,451 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.005,53 daN/cm2.

Cường độ kháng nén khô: 929,50 daN/cm2.

Độ nén đập trong xi lanh: 16,09%.

Độ mài mòn Losangeles: 0,17%

Trữ lượng cấp 121 + 122: 665.961m3.
9.8.28. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Ngang

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Ngang thuộc địa phận xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam của Khe Ngang, độ cao tuyệt đối từ 50 - 200m. Mỏ đá do Công ty TNHH một thành viên Tràng An thăm dò năm 2011 với diện tích  2,5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-a, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°38'42" vĩ độ Bắc
106°17'06" kinh độ Đông

Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 51%; MgO: 1,2 - 5%.

Kết quả phân tích 17 mẫu cơ lý dạng dăm, 6 mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 5,69%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 1,08%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,34%.

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.026,23 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hoà: 970,05 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 79,42 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 40036’
Độ hút nước: 0,31%. 

Độ nén đập trong xi lanh: 11,92%.

Độ mài mòn Losangeles: 21,43%.

Trữ lượng cấp 121: 1.612.354 m3.
9.8.29. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung Cùng

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Hung Cùng thuộc địa phận xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam của Khe Ngang, độ cao tuyệt đối từ 50 - 200m. Mỏ đá do công ty TNHH Việt Hà thăm dò năm 2009 với diện tích 9,25 ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-a, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°38'32" vĩ độ Bắc
106°17'56" kinh độ Đông

Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 50%; MgO: 1,20 - 6%.

Kết quả phân tích  mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 5,9%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 1,0%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,4%.

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.000 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hoà: 970 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 78,42 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 40030’
Độ hút nước: 0,3%.
Độ nén đập trong xi lanh: 12,92%.
Độ mài mòn Losangeles: 22,43%.
Trữ lượng cấp 121: 4.113.526m3.
9.8.30. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn 3 xã Phúc Trạch

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn 3, thuộc địa phận xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; nằm về phía Nam đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch, độ cao tuyệt đối từ 140m, diện tích khoảng 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Phúc Trạch, tờ số 1, có tọa độ địa lý:

17°37'55" vĩ độ Bắc
106°16'30" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, cấu tạo khối, phân lớp dày.

Thành phần hoá học: CaO: 47,4 - 48%;  MgO: 2,0 - 5%.

Tài nguyên dự báo: 2,25 triệu m3.
9.8.31. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Chuối

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Khe Chuối thuộc địa phận xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Tây đường Hồ Chí Minh, độ cao tuyệt đối từ 100 - 250m. Mỏ đá do Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh và Công ty phát triển lâm nghiệp Ba Tâm thăm dò với diện tích 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-57-D-d, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°36'00" vĩ độ Bắc
106°23'54" kinh độ Đông

Đá xây dựng thuộc hệ tầng Long Đại có màu xám xanh đen, phân lớp vừa. Thành phần thạch học gồm đá vôi bị biến đổi (Calcit - thạch anh – felspat – pyroxen – scapolit). Đá gồm dải màu xám trắng, xen dải màu vàng nâu. Đá gắn kết chặt, cấu tạo định hướng phân dải, thế nằm cắm về Đông Bắc 55 ( 30 với góc dốc thay đổi từ 30 ÷ 35o.
Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu địa chất công trình như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 5,12%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 1,73%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,34%.

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về tính chất cơ lý mẫu địa chất công trình trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 893,58 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 828,23 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 78,12 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 40036’
Độ hút nước: 0,27%.

Độ nén đập trong xi lanh: 13,38%.

Độ mài mòn Losangeles: 22,7%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 629.697m3.
9.8.32. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Cát

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Cát thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Tây đường Hồ Chí Minh, độ cao tuyệt đối từ 50 - 200m, diện tích khoảng 20ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-69-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°17'07" vĩ độ Bắc
106°26'49" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 48%; MgO: 1,2 - 3%.

Tài nguyên dự báo: 20 triệu m3.
9.8.33. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Trường Sơn

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm về phía Tây đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường Sơn, độ cao tuyệt đối từ 323m, diện tích khoảng 15ha,  thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Trường Sơn, tờ số 18, có tọa độ địa lý:

17°13'48" vĩ độ Bắc
106°25'59" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, cấu tạo khối, phân lớp dày.

Thành phần hoá học: CaO: 47,5 – 48,5%; MgO: 0,5 - 3%.

Tài nguyên dự báo: 25,5 triệu m3.

9.8.34. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Ngang

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Ngang thuộc địa phận xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Nam của sông Long Đại, độ cao tuyệt đối từ 100 - 400m. Mỏ đá do Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hồng Đức thăm dò năm 2011 với diện tích 7,3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-A-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°17'08" vĩ độ Bắc
106°35'14" kinh độ Đông
Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 7,64%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,16%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,27%.

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về  tính chất cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.020,66 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 953,33 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 48,47 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 39056’
Độ hút nước: 0,28%
Độ nén đập trong xi lanh: 12,13%
Độ mài mòn Losangeles: 21,79%
Trữ lượng cấp 121 + 122: 3.940.705m3.
9.8.35. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Giây

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Giây thuộc địa phận xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Bắc của Khe Giây, độ cao tuyệt đối từ 150 - 400m. Mỏ do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Thế Thịnh thăm dò năm 2010 với diện tích 3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-A-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°18'08" vĩ độ Bắc
106°35'27" kinh độ Đông
Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng La Khê có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 51%; MgO: 1,2 - 4%.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 10,81%

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,17%

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,24%

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 809,52 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 741,34 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 46,48 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 39017’
Độ hút nước: 0,15%.
Độ nén đập trong xi lanh: 14,09%.
Độ mài mòn Losangeles: 29,58%.

Trữ lượng cấp 121 + 122: 1.959.365m3.
9.8.36. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Rào Trù

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Rào Trù thuộc địa phận xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Bắc của Rào Trù, độ cao tuyệt đối từ 150 - 350m. Mỏ do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Thế Thịnh thăm dò năm 2010 với diện tích 3,5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-A-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°17'51" vĩ độ Bắc
106°35'47" kinh độ Đông
Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 52%; MgO: 1,6 - 5%.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 12,16%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,32%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,31%.

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 808,62 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 744,66 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 47,34 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 38049’
Độ hút nước: 0,15%.
Độ nén đập trong xi lanh: 14,27%.
Độ mài mòn Losangeles: 30,21%.
Trữ lượng cấp 121 + 122: 1.650.446m3.
9.8.37. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Con Rào Đá

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Con Rào Đá thuộc địa phận xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Bắc hồ Rào Đá, độ cao tuyệt đối từ 20 - 150m. Mỏ đá do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bình Lợi thăm dò năm 2010 với diện tích 2,5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-A-c, tỷ lệ 1:25.000, có tọa độ địa lý:

17°17'12" vĩ độ Bắc
106°37'08" kinh độ Đông
Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,7 - 50%; MgO: 1,2 - 5%.

Kết quả phân tích 15 mẫu cơ lý dạng dăm, 6 mẫu cơ lý địa chất công trình như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 4,38%

Hàm lượng hạt mềm yếu: 1,23%

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,35%

Khối thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

Độ bám dính nhựa: 4,33.

- Về tính chất cơ lý địa chất công trình trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 829,82 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 756,55 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 76,4 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 39031’
Độ hút nước: 0,22%.
Độ nén đập trong xi lanh: 13,68%.
Độ mài mòn Losangeles: 22,95%.
Độ ẩm: 0,09%.
Trữ lượng cấp 121: 511.726m3.

9.8.38. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Dân Chủ

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường lèn Dân Chủ thuộc địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Đông Nam đường quốc lộ 10, độ cao tuyệt đối từ 144m, diện tích khoảng 9ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Ngân Thủy, tờ số 1, có tọa độ địa lý:

17°13'25" vĩ độ Bắc
106°39'30" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Một phần khu vực mỏ được thăm dò đánh giá trữ lượng năm 2010 do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện trong khi thăm dò đá vôi nguyên liệu xi măng cho Nhà máy xi măng Áng Sơn 2. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 50%; MgO: 1 - 5%.

Tài nguyên dự báo: 4 triệu m3.
9.8.39. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Một, đội Dân Chủ

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Một, đội Dân Chủ, thuộc địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nằm về phía Nam thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, độ cao tuyệt đối 140m, diện tích khoảng 5ha, thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, xã Ngân Thủy, tờ số 1, có tọa độ địa lý:

17°12'51" vĩ độ Bắc
106°39'51" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, cấu tạo khối, phân lớp dày.

Thành phần hoá học: CaO: 47,8 - 48%; MgO: 3 - 5%.

Tài nguyên dự báo: 1,16 triệu m3.

9.8.40. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Sầm

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Sầm thuộc địa phận xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nằm phía Đông của Kênh Nam, độ cao tuyệt đối từ 50 - 200m. Mỏ đá do Công ty TNHH sản xuất vật liệu và xây dựng Gia Thịnh, Công ty TNHH Quỳnh Anh, Chi nhánh Công ty thương mại xây dựng tổng hợp Hoàng Văn tại Quảng Bình thăm dò năm 2010 - 2011 với diện tích 10,9ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-C, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°12'48" vĩ độ Bắc
106°40'26" kinh độ Đông
Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 52%; MgO: 1,1 -  6%.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 6,31%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,22%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,307%.

Khối lượng thể tích xốp: 1,432 g/cm3.

- Về cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 727,63 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 640,75 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 74,53 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 38087’
Độ hút nước: 0,25%.
Độ nén đập trong xi lanh: 15,70%.
Độ mài mòn Losangeles: 24,28%.
Trữ lượng cấp 121 + 122: 4.003.565m3.
9.8.41. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Bạc, Lèn Am

Khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Bạc, Lèn Am thuộc địa phận xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, nằm cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1.500m về phía Tây, độ cao tuyệt đối từ 50 - 250m. Mỏ đá do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cosevco, Công ty cổ phần 405, Công ty Đá Việt, Công ty Cổ phần Sơn Thành, Doanh nghiệp tư nhân Thành Lương thăm dò năm 2011 với tổng diện tích 15,6ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-C, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°12'04" vĩ độ Bắc
106°41'27" kinh độ Đông
Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn, màu xám đen, phân lớp vừa.

Thành phần hoá học: CaO: 45,4 - 53%; MgO: 1 - 15%.

Kết quả phân tích mẫu cơ lý dạng dăm, mẫu cơ lý dạng khối như sau:

- Về tính chất cơ lý dạng dăm trung bình:

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 4,36%.

Hàm lượng hạt mềm yếu: 0,98%.

Hàm lượng hạt bụi, bùn, sét: 0,26%.

Khối lượng thể tích xốp: 1,43 g/cm3.

- Về tính chất cơ lý dạng nguyên khối trung bình:

Cường độ kháng nén khô: 1.113.18 daN/cm2.

Cường độ kháng nén bão hòa: 1.070,53 daN/cm2.

Cường độ kháng kéo: 81,19 daN/cm2.

Góc nội ma sát (độ): 39056’
Độ hút nước: 0,8%.

Độ nén đập trong xi lanh: 10,89%.

Độ mài mòn Losangeles: 20,48%.

Tổng trữ lượng cấp 121 + 122: 6.524.985m3.
9.8.42. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Km7+500 Đường10

Khu vực đá xây dựng Km7+500 Đường 10 thuộc địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, diện tích khoảng 3ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-C, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

17°13'08" vĩ độ Bắc
106°37'48" kinh độ Đông
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Đá vôi xây dựng thuộc hệ tầng Bắc Sơn có màu xám đen, phân lớp vừa.

Đá rắn chắc, cường độ kháng nén trên 900 kg/cm2; cường độ kéo: 85 - 87 kg/cm2.

Tài nguyên dự báo: 0,1 triệu m3.
9.8.43. Mỏ đá vôi xây dựng Khe Giữa 

Mỏ đá vôi nằm trong tờ bản đồ E-48-106C, có tọa độ địa lý:

17007'00" vĩ độ Bắc

106036'00" kinh độ Đông

Tại đây đang khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng và xây dựng đường Hồ Chí Minh. Các đá vôi và vôi dolomit thuộc hệ tầng Khe Giữa tuổi Permi muộn. Khối đá vôi kéo dài trên khoảng gần 2km, chiều rộng 200 - 300m, dưới chúng là tập đá trầm tích silicit màu đen. Đá vôi có nguồn gốc trầm tích.

Tài nguyên dự báo khoảng 60.000.000m3.


9.8.44. Mỏ đá vôi xây dựng và xi măng Kho Rinh

Mỏ đá vôi Kho Rinh nằm trùng với khối núi cùng tên, cách bản Xà Khía gần 2km về phía Nam, thuộc xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C, có tọa độ địa lý:
17002'44" - 17004'22" vĩ độ Bắc

106035'00" - 106038'54" kinh độ Đông

Tại đây tiến hành lộ trình địa chất tỷ lệ 1:50 000 diện tích 7km2, lộ trình mặt cắt chi tiết tỷ lệ 1:10 000 diện tích 3km2, lấy 3 mẫu hoá.

Tham gia cấu trúc mỏ là các thành tạo lục nguyên - carbonat hệ tầng La Khê (C1lk), carbonat hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) và một ít các thành tạo của hệ tầng Đại Giang (S2 đg).

Theo kết quả tìm kiếm và phân tích hoá, vùng Kho Rinh đã khoanh được 3 khối tính tài nguyên dự báo cho vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng:

Khối I: dài 3.500m, rộng 1.000m, dày 40m.

Khối II: dài 3.000m, rộng 500m, dày 30m.

Khối III: dài 2.000m, rộng 300m, dày 20m.

Trữ lượng cho mỏ: Q3: 197.000.000m3, trong đó dùng cho sản xuất xi măng là 57.000.000m3.

Mỏ có nguồn gốc trầm tích.

9.8.45. Cát kết xây dựng Minh Lệ  

Điểm quặng nằm ở phía Đông Nam ga Minh Lệ, thuộc xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý:

 17041'30" vĩ độ Bắc

106022'25" kinh độ Đông

Tại đây dân đang khai thác cát làm vật liệu xây dựng.
Trong vùng phân bố các hệ tầng sau:

- Hệ tầng Đông Thọ (D2 g - D3 fr đt): gồm cát kết ít khoáng, cát kết dạng quarzit màu xám trắng xen lớp đá phiến sét màu đen.

- Các trầm tích hệ Đệ Tứ phân bố ở rìa đồng bằng gồm:

+ Trầm tích Đệ Tứ không phân chia, nguồn gốc sông - lũ (apQ): cuội, tảng, cát, sét màu vàng.

+ Trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn gốc sông - biển (amQ22-3) gồm: cát, bột, sét màu vàng lẫn ít sỏi sạn nhỏ. 

Cát kết dạng quarzit có mặt ở phần thấp hệ tầng Đông Thọ (D2 g - D3 fr đt) gồm các lớp có độ dày 0,8 - 1m, có khi >1m, màu xám phớt xanh, thành phần chủ yếu là thạch anh 60 - 70%, rắn chắc, ít nứt nẻ, thế nằm thoải 5 - 100, phương á vĩ tuyến, lộ thiên rất dễ khai thác. Diện tích lộ trên mặt khoảng 0,3km2.

Các tính chất cơ lý của đá cát kết dạng quarzit như sau (MH.014).
- Độ hút nước (W): 0,77%.

- Dung trọng tự nhiên ((tn): 2,57 g/cm3.
- Dung trọng khô ((k): 2,55 g/cm3.

- Tỷ trọng ((): 2,61 g/cm3.

- Độ lổ rỗng ((): 2,3%.

- Cường độ nén khô ((nk): 2.650 kg/cm2.

-  Cường độ nén bão hòa ((bh): 2.500 kg/cm2.

- Cường độ kéo ((k): 157 kg/cm2.

- Hệ số kiên cố (f): 26.

- Hệ số biến mềm (k): 0,94.

- Độ mài mòn: 0,06 g/cm2 ( 600m.

- Hệ số chống va đập: 10.

Thành phần các ôxyt (theo mẫu phân tích silicat) (MH. 1224): SiO2: 95,88%; Fe2O3: 0,08%; FeO: 0,65%; Al2O3: 2%; MgO: 0,10%; TiO2: 0,10%; P2O5: 0,05%; MnO: 0,05%; Na2O: 0,04%; K2O: 0,49%; MKN: 0,31%.

Tài nguyên dự báo lớn, khai thác thuận lợi, gần đường sắt và đường bộ. 

9.8.46. Cát kết xây dựng Ru Hòn Bung  (Đèo Lý Hòa) 

Điểm cát kết nằm cách làng Lý Hòa 1,6km về phía Tây Bắc, thuộc xã Phú Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-94 Đồng Hới, có tọa độ địa lý:

17039'19" vĩ độ Bắc

106030'23" kinh độ Đông

Điểm cát do Trần Nghĩa và Đàm Gióc phát hiện năm 1982, sau đó được phổ tra lập bản đồ.
Lớp cát kết nằm trong mặt cắt hệ tầng Bản Giàng (D1-2 e bg) gồm cát kết, cát kết dạng quarsit sáng màu xen đá phiến sét màu đen. Cát kết tạo thành lớp có chiều dài vài km, dày 450 - 500m. Cát kết hạt trung bình đến mịn, phân lớp dày 0,5m, thành phần chủ yếu là thạch anh có ít vảy mica, xi măng gắn kết là sét, silic, đá rắn chắc.

Cát có nguồn gốc trầm tích. Điểm cát có triển vọng.

